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Tiểu sử Hòa thượng Thích Thanh Kiểm 
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Hòa thượng Thích Thanh Kiểm (1921 - 2000)
I. THÂN THẾ
Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, đạo hiệu Chân Từ, thế danh Vũ Văn Khang, sinh ngày 23/12/1921 (Tân Dậu) tại làng Tiêu Bảng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thân phụ là cụ ông Vũ Văn Khánh, thân mẫu là cụ bà Đỗ Thị Thinh. Hòa thượng là con thứ ba trong bốn anh chị em (hai trai, hai gái).
II. XUẤT GIA TU HỌC
1. Xuất gia
Lên 6 tuổi, Hòa thượng được song thân cho theo học chữ Hán với các cụ đồ tại địa phương. Năm 15 tuổi, Hòa thượng noi gương chị gái là sư bà Đàm Hữu, phát tâm xuất gia với sư cụ chùa Liên Đàm, xã Linh Đường, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (nay là phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Về sau xin y chỉ với Thượng tọa Thích Thanh Khoát trụ trì chùa Bạch Chữ, thuộc sơn môn Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú (nay thuộc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội). Đến năm 18 tuổi, Hòa thượng được Bổn sư cho đăng đàn thọ giới Sa di tại chùa Tây Thiên (Trung Hậu). Năm 22 tuổi, Hòa thượng đăng đàn thọ giới Cụ túc, viên mãn tam đàn giới pháp tại chùa Linh Ứng, làng Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú.
2. Tu học
Từ năm 1937 - 1950, Hòa thượng đã lần lượt tham học các trường Phật học: Bằng - Sở, Cao Phong, Trung Hậu, Bồ Đề, Hương Hải, Quán Sứ và tốt nghiệp Trường Cao đẳng Phật học tại Quán Sứ. Năm 1951, Hòa thượng được cử làm Thư ký Giáo hội Tăng già Bắc Việt, kiêm Giảng sư. Trong chương trình đào tạo Tăng tài cho Phật giáo, năm 1953 Giáo hội Tăng già Việt Nam cử Hòa thượng và Hòa thượng Tâm Giác đi du học tại Nhật Bản. Tại Đại học đường Rissho ở thủ đô Tokyo, Hòa thượng đã lần lượt thi đậu các văn bằng: Cử nhân Phật học, Thạc sĩ Phật học (1959), Tiến sĩ Phật học (1961).
III. HÓA ĐẠO
1. Trước Giải phóng
Sau khi tốt nghiệp, năm 1962, Hòa thượng trở về quê hương phục vụ đạo pháp. Tại Sài Gòn, năm 1963, Hòa thượng đã cùng quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Phật tử tích cực đấu tranh chống sự đàn áp Phật giáo của chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Cuối năm 1963, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời, Hòa thượng được cử làm Vụ trưởng Vụ Phiên dịch thuộc Tổng vụ Hoằng Pháp do cố Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Tổng vụ trưởng.
Từ năm 1964 - 1974, Hòa thượng cùng Hòa thượng Thích Tâm Giác xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), mua đất để xây dựng Tu viện Vĩnh Nghiêm sau này (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), Thiền viện Vĩnh Nghiêm (thành phố Vũng Tàu), chùa Vân Sơn (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và nhiều chùa khác nữa. Đồng thời, Hòa thượng cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Miền Vĩnh Nghiêm lấy chùa Vĩnh Nghiêm làm trụ sở cho Miền. Hòa thượng là Phó Đại diện Miền, Phó ban Kiến thiết kiêm thủ quỹ xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm. Năm 1973, Hòa thượng Thích Tâm Giác viên tịch, Hòa thượng được suy cử làm Chánh Đại diện Miền kiêm Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho đến ngày viên tịch.
2. Sau Giải phóng
Từ năm 1975 - 1981, Hòa thượng là Ủy viên Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước. Năm 1980, Hòa thượng là thành viên trong Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam. Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, Hòa thượng được đại hội suy cử làm Uỷ viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Thành hội Phật Giáo Tp.HCM.
Từ Đại hội Phật giáo Toàn quốc nhiệm kỳ I tới nay, Hòa thượng được suy cử vào nhiều chức vụ như sau:
- Trưởng ban Phật giáo chuyên môn (1981 - 1997).
- Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Phó ban Giáo dục Tăng Ni kiêm Phó ban Phật giáo Quốc tế (1992).
- Phó ban Tư tưởng Văn hóa - Đạo đức Phật giáo (1994) tại Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
- Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương kiêm Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
- Phó ban Trị sự Thành hội, Ủy viên Phật giáo Quốc tế, sau đó là Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Các Phật sự khác
Với trình độ Phật học uyên thâm, quảng bác và giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, xứng đáng làm mô phạm chốn tòng lâm, Hòa thượng đã tham gia giảng dạy, giáo dục và đào tạo Tăng tài cho Phật giáo, là Giáo sư Viện Cao đẳng Phật học, Đại học Vạn Hạnh, Trường Cao cấp Phật học, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam,… Để khêu đèn trí tuệ Văn Thù phát triển Phật pháp và tạo điều kiện cho hàng hậu thế, Hòa thượng đã nhận giáo dưỡng 20 vị Tăng Ni sinh miền Bắc vào học Trường Cao cấp Phật học Việt Nam Cơ sở 2 (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh) và đào tạo rất nhiều Tăng Ni. Những vị đó hiện nay đang giữ nhiều trọng trách quan trọng trong Giáo hội.
Từ những thập niên 60 (thế kỷ XX) đến nay, Hòa thượng được thỉnh làm Giới sư, Tôn chứng sư, Yết ma A xà lê, Tuyên Luật sư, Chứng minh truyền giới, Đàn đầu Hòa thượng trong các giới đàn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An,…
Ngoài ra, Hòa thượng còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ, giúp đỡ đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh thành,... Tổ chức làm xí nghiệp sản xuất tương chao và thành lập chẩn y viện để giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo.
Trong thời kỳ đảm nhiệm chức Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng đã tích cực tham gia trồng hàng trăm héc ta rừng tại thị trấn Madagui, tỉnh Lâm Đồng và thành lập Quỹ Tín dụng Hiền Đức để huy động tiền nhàn rỗi trong Tăng Ni Phật tử, tích cực kêu gọi mọi người tham gia mua trái phiếu chính phủ, góp phần xây dựng đất nước.
Ngoài các công tác hoằng dương Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Hòa thượng còn lưu lại nhiều tác phẩm văn hóa giáo dục Phật giáo:
- Diễn thuyết tập - Hà Nội, 1951.
- Phật pháp sơ học - Hà Nội, 1952.
- Nghiên cứu về tư tưởng bản giác của Phật giáo (Nhật ngữ).
- Lịch sử Phật giáo Trung Quốc.
- Lược sử Phật giáo Ấn Độ.
- Lược giảng Kinh Pháp Hoa.
- Khóa hư lục.
- Kinh Viên Giác.
- Thiền lâm bảo huấn.
- Pháp Hoa yếu lược.
- Luật học đại cương.
- Luận A Tỳ Đàm Câu Xá.
- Sách dạy cắm hoa Nhật Bản ngành Sògetsuryu.
Và nhiều bài đăng trên các báo Phật giáo: Phương Tiện, Đuốc Tuệ, Vạn Hạnh, Từ Bi, Giác Ngộ,…
Từ năm 1987, Tổ đình Vĩnh Nghiêm được chọn làm nơi mở Trường hạ cấp Thành phố, Hòa thượng luôn đảm nhiệm ngôi vị Phó Thiền chủ kiêm Hóa chủ, chuyên lo việc tu học, ẩm thực cho chư Tăng. Năm 1988, Trường Cơ bản Phật học được mở tại chùa Vĩnh Nghiêm, Hòa thượng làm Hiệu phó đặc trách Giám luật cho đến ngày xả báo an tường.
Để đền đáp công ơn Thầy Tổ và trang nghiêm ngôi Tam bảo, Hòa thượng đã cùng sơn môn pháp phái nỗ lực trùng tu chốn Tổ Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú, hoàn thành trang nghiêm tú lệ, xứng đáng là cơ sở Phật giáo tại địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Nhằm giao lưu học hỏi Phật giáo thế giới, và đưa Tăng Ni trong nước đi đào tạo tại nước ngoài, Hòa thượng đã đón tiếp và giao lưu hợp tác với rất nhiều phái đoàn Phật giáo quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,…
Đối với công đức của Hòa thượng đã hiến dâng trọn đời cho đạo pháp và chúng sinh cũng như xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Huy chương Vì sự nghiệp Đoàn kết Toàn dân, Bằng khen Người tốt Việc tốt và nhiều bằng tuyên dương công đức,...
IV. VIÊN TỊCH
Những tưởng Hòa thượng trên bước đường phục vụ đạo pháp và chúng sinh còn đóng góp nhiều hơn nữa, thế nhưng vào ngày 26/10/2000, Hòa thượng lâm trọng bệnh. Mặc dù đã được Giáo hội, Thành hội Phật giáo, Ban Đại diện Phật giáo Quận 3, môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm và các y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa, nhưng Hòa thượng đã thuận lý vô thường, thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 1 giờ 30 ngày 30/12/2000 (nhằm ngày 5 tháng Chạp năm Canh Thìn) tại phương trượng chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 80 năm, hạ lạp 58 năm.
Thế là Hòa thượng đã từ bỏ huyễn thân, trở về thế giới Niết bàn vô dư bất diệt, nhưng công đức và đạo hạnh của Hòa thượng vẫn còn lưu lại thế gian, trong tâm tư ký ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, trong lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện tại và mai sau.
NAM MÔ MA HA SA MÔN TỲ KHEO BỒ TÁT GIỚI, PHÁP HÚY THÍCH THANH KIỂM, HIỆU CHÂN TỪ, VŨ CÔNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THIỀN TỌA HẠ



Tổng quan về Kinh Viên Giác 
Kinh Viên Giác hay Viên Giác Kinh, nếu nói đầy đủ gọi là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh; cũng gọi là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni Kinh hoặc Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Ngoài những tên kể trên còn có những tên gọi khác là Bí Mật Tam Muội Kinh, Như Lai Quyết Định Cảnh Giới Kinh, Như Lai Tạng Tự Tính Sai Biệt Kinh, nhưng xưa nay thường gọi tắt là Viên Giác Kinh.
Ngài Phật Đà Đa La (Buddhatrāta), người nước Kế Tân, dịch Viên Giác Kinh này ở chùa Bạch Mã, đất Lạc Dương, Trung Quốc, không nói rõ năm tháng dịch kinh (theo Khai Nguyên Thích Kinh Lục). Nhưng theo Viên Giác Kinh Sớ của Đạo Thuyên, kinh này dịch vào năm Trường Thọ thứ 2 (693) thời Tắc Thiên Võ Hậu.
Các loại Chú sớ Viên Giác Kinh cũng đã sớm xuất hiện ở đời Đường. Như Chú sớ của Duy Ý chùa Báo Quốc, Chú sớ của Ngộ Thực chùa Tiên Thiên, Chú sớ của Kiên Chí chùa Tiên Phúc, và cả chú sớ của Đạo Thuyên thành bốn chủng loại, đều ở trước thời đại Ngài Tông Mật. Theo Viên Giác Kinh Đại Sớ 6 quyển của Thiền sư Tông Mật trước tác từ năm Trường Khánh nguyên niên (821) đến năm Trường Khánh thứ 3 (823) thì hoàn thành.
Thiền sư Tông Mật xuất thân ở Hà Trạch, vốn thuộc Thiền Nam tông nên trong Chú sớ Viên Giác Kinh, Ngài đều có tuyên dương về “Hà trạch thiền”. Mặt khác, Ngài còn là học giả của Hoa Nghiêm, được liệt vào hàng Tổ thứ năm của tông Hoa Nghiêm (Đỗ Thuận, Trí Nghiễm, Pháp Tạng, Thanh Lương, Tông Mật); cho nên Thiền sư Tông Mật còn đề cao giáo lý của Đại thừa Phật giáo, lấy tư tưởng Hoa Nghiêm Kinh làm tối thượng, kết hợp chỗ cùng tận về thực tiễn tu hành của Thiền với huyền lý của Hoa Nghiêm Kinh là nhất trí mà đề xướng ra thuyết “Thiền giáo nhất trí luận”.
Để truyền bá về Viên Giác, Ngài đã trước tác các bộ: Viên Giác Kinh Đại Sớ 6 quyển; Viên Giác Kinh Đại Sớ Sao 13 quyển, Viên Giác Kinh Lược Sớ 2 quyển, Viên Giác Kinh Lược Sớ Sao 6 quyển; Ngoài ra còn có Viên Giác Kinh Đạo Tràng Tu Chứng Nghĩa 18 quyển.
Nội dung Viên Giác Kinh, theo cách chia khoa phần thông thường, thì được chia làm ba phần: Phần tựa, phần chính tông và phần lưu thông. Phần chính tông gồm 11 chương, từ chương Văn Thù đến chương Viên Giác. Sau cùng, chương Hiền Thiện Thủ thuộc phần lưu thông. Tóm tắt ba phần như sau:
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Phần Tựa trần thuật về Đức Phật nhập Thần thông Đại Quang minh Tam muội để thuyết kinh này, nên được gọi là Thần thông Đại Quang minh tạng. Đoạn này dụ cho phần tác dụng to lớn tuyệt đối về thể của Viên giác, gọi là “Quang minh”. Quang minh là tên khác về diệu dụng của Đạo, nơi đã thể đắc được quang minh ở thân mà hoạt động thì gọi là thần thông. Thần thông là kết quả của quang minh, quang minh là nguyên động lực của thần thông. Thần thông và quang minh này là bản thể căn nguyên của đại Đạo, từ nơi phóng ra hai phần này gọi là “Tạng”. Thần thông, quang minh và tạng này đều hợp nhất ở Đạo, đó là “Tam muội”. Tức là tam muội của Thần thông Đại Quang minh tạng mà Đức Phật nhập tam muội để nói ra kinh này.
Các chương từ chương Văn Thù trở xuống, đều lấy tên của người đương cơ mà đặt tên chương. Chương Văn Thù thứ nhất, nói về nhân hạnh căn bản, quả tướng của Như Lai. Nhân hạnh, nhân của Như Lai là bản thể của Viên giác sẵn có. Quả tướng là nói về phần khai hiển của Viên giác sẵn có đó. Phật không phải là sự việc mới thành, mà chỉ là sự hoàn nguyên ở Viên giác sẵn có, đó là biểu thị về lý “thủy bản bất nhị”, cũng là then chốt, tinh yếu của phẩm này.
Ở chương Phổ Hiền, từ nơi Viên giác sẵn có, không nói sự tu hành thành Phật, nhưng vì người ngộ hiểu “bản lai Phật” lại nói Phật từ nơi tu hành mà thành tựu được. Cho nên vì người ngộ hiểu ấy mà nói nguyên lý chân tu hành mới thành tựu được Phật.
Chương Phổ Nhãn, căn cứ ở nguyên lý chân tu hành trước mà chỉ bày về phương pháp thực tu. Pháp thực tu đây là nói tu từ Sa ma tha (samatha), quán về lý huyễn tướng của thân tâm, nên biết được hết thảy đều là huyễn, thì bản tính của Viên giác xuất hiện.
Chương Kim Cương Tạng, Phật trả lời câu hỏi của Kim Cương Tạng, vô minh có tái khởi hay không? Phật trả lời, hết thảy chư pháp đều biến hóa luân hồi, đi lại không trụ, đó gọi là luân hồi. Nếu đem con mắt của luân hồi mà thấy thì Viên giác cũng luân hồi theo, nếu chủ quan xa lìa được luân hồi, thì thể của Viên giác thường trụ bất diệt. Trong nơi bản giác của thường trụ bất biến, thì không có sự kiện vô minh tái khởi, cũng như vàng từ quặng mà nấu thành, vàng không thể trở lại thành quặng.
Chương Di Lặc, nói về căn bản của luân hồi là tham ái, nên hành giả tu hành trước tiên phải đoạn trừ tham ái.
Chương Thanh Tịnh Tuệ, nếu chứng được Viên giác thì không có mê ngộ ở tính của Bồ đề. Vì có mê ở nơi không mê ngộ, nên lập ra giai vị tu chứng, mở ra con đường tu hành, tức là tùy thuận giác tính, người chưa vào ngôi địa tùy thuận giác tính, người đã vào ngôi địa tùy thuận giác tính, và Như Lai tùy thuận giác tính. Phàm phu là ngôi tín, chưa vào ngôi địa là Địa tiền, đã vào ngôi địa là Địa thượng, tới ngôi cực địa sau cùng là Diệu giác, tức là Phật.
Chương Oai Đức Tự Tại, chương này nói về căn tính của chúng sinh có ba thứ, theo ba thứ thiền pháp mà tu hành. Đó là Sa ma tha (Samatha), Tam ma bát đề (vipassana) và Thiền na (Dhyāna) để chỉ rõ ba thứ quán môn.
Chương Biện Âm, chương này nói về ba thứ quán môn ở trước, lại chia nhỏ thành 25 thứ “thanh tịnh định luân” để phối hợp với ba thứ quán môn, chỉ dẫn cho việc thích nghi tu hành.
Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng, chỉ rõ căn bản phiền não làm mờ lý bản lai Viên giác, đó là bốn thứ điên đảo. Bốn thứ điên đảo đó là “ngã”, “nhân”, “chúng sinh” và “thọ mệnh”, vọng chấp nơi tồn tại của chúng. Do bốn thứ căn bản phiền não ấy mà mê tưởng là thực ngã.
Ở Chương Phổ Giác, chỉ dẫn phải tỏ rõ về đạo, chọn thầy để tu, tìm bậc chính kiến thiện tri thức, phải dụng tâm, đừng lừa dối bậc thân giáo. Vì tính Viên giác không ở nơi phát minh của nhân lực, mà lại nương ở quá trình tu hành các loại để cần cầu Viên giác, thì đó là “tác bệnh”. Chân lý, gọi là không đoạn sinh tử, không cầu Niết bàn, cũng không cần tu hành, nhậm vận tự nhiên xoay chuyển, đó gọi là “nhậm bệnh”. Hoặc lại ngăn chặn hết thảy mối nghĩ, trở về Không tịch, bảo đó là Niết bàn, gọi là “chỉ bệnh”. Nói thân tâm Không tịch là Viên giác, chấp trước ở một tướng Không tịch, đó gọi là “diệt bệnh”. Nếu muốn không bị giam hãm ở bốn thứ bệnh: tác, chỉ, nhậm, diệt thì phải giữ luật nghi, đó là cốt yếu của chương này.
Cuối cùng, chương Viên Giác, chỉ bày phương pháp an cư của người tu hành, gồm có ba thứ: Trường kỳ, trung kỳ và hạ kỳ để lần lượt tiến tu ba thứ quán. Môn tu trong đạo tràng an cư này, đó là Sa ma tha, Tam ma bát đề và Thiền na.
Chương Hiền Thiện Thủ là chương thuộc phần lưu thông, thuyết minh về công đức phụng trì, tu tập và bảo hộ kinh này.
Ngày 10 tháng 8 năm Ất Hợi (1995)
Dịch giả:
Sa môn Thích Thanh Kiểm
Cẩn chí
Kinh Viên Giác
Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa
* Tam Tạng Phật Đà Đa La (Buddhatrāta) người nước Kế Tân dịch từ chữ Phạn sang Hán ở đời Đường.
* Sa môn Thích Thanh Kiểm dịch từ chữ Hán ra tiếng Việt.



Phần tựa 
Đúng thế, tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn1 vào Thần thông Đại Quang minh tạng, Tam muội2 Chính thọ, đó là đại định mà hết thảy các Như Lai quang nghiêm trụ trì3. Đó cũng là giác địa thanh tịnh của chúng sinh, thân tâm đều vắng lặng, bình đẳng nơi bản tế, viên mãn khắp mười phương, ở cảnh giới tùy thuận bất nhị4. Trong cảnh bất nhị ấy, hiện ra các cõi tịnh độ. Cùng với các hàng Đại Bồ tát, gồm có mười vạn người, tên các Bồ tát đó là: Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát, Phổ Nhãn Bồ tát, Kim Cương Tạng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, Thanh Tịnh Tuệ Bồ tát, Oai Đức Tự Tại Bồ tát, Biện Âm Bồ tát, Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ tát, Phổ Giác Bồ tát, Viên Giác Bồ tát, Hiền Thiện Thủ Bồ tát v.v. đều là bậc thượng thủ, cùng với tất cả quyến thuộc, cùng vào Tam muội, cùng trụ trong pháp hội bình đẳng của Như Lai.
1 Thế Tôn: Dịch từ chữ Bhagavat.
2 Tam muội: Tiếng Phạn là Samādhi, phiên dịch là Tam muội, là chính định, chính tư duy.
3 Quang nghiêm trụ trì: Hết thảy chư Phật đều phóng hào quang, hào quang trùng trùng điệp điệp xen lẫn nhau, chiếu cho nhau, trang nghiêm mật thiết lẫn nhau, không hoại không mất, đều nhịp nhàng với nhau trong nơi nhất thể.
4 Bất nhị (không hai): Nhị là mê và ngộ, thuận sinh tử là mê, tới Niết bàn là ngộ. Nay không trụ ở mê và ngộ, gọi là mê ngộ bất nhị, hay tùy thuận bất nhị. Như nói, theo chính báo thì chúng sinh và Phật bất nhị, nói về y báo thì tịnh độ và uế độ bất nhị. Ở cảnh giới bất nhị bất khả tư nghì ấy, thích ứng với cơ duyên mà hiện ra các cõi Tịnh độ để thuyết pháp.



Chương 1 
Văn Thù 
Khi đó, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi ở trong đại chúng liền từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn! Xin Ngài vì hội chúng tề tập trong pháp hội này, nói về pháp hạnh nhân địa thanh tịnh bản khởi của Như Lai2 và nói cho các hàng Bồ tát cách phát tâm thanh tịnh ở trong Đại thừa, xa lìa các bệnh, đồng thời cũng khiến cho chúng sinh thời mạt pháp cầu pháp Đại thừa khỏi sa vào tà kiến. Bồ tát nói rồi, năm vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế trước sau ba lần1.
1 Phần chính tông: Gồm 11 chương, có 11 lần vấn đáp, tóm tắt lại thành hai ý chính: (1) Phần vấn đáp thứ nhất khiến người tu Viên giác khởi lòng tin hiểu chân chính, để thành nhân bản khởi; (2) Mười chương vấn đáp sau, khiến hành giả y nơi tín giải tu hành, tùy căn cơ mà chứng nhập.
2 Pháp hạnh nhân địa thanh tịnh bản khởi của Như Lai: Dịch từ câu “Như Lai bản khởi thanh tịnh nhân địa pháp hạnh”. Như Lai là quả tướng. Bản khởi: pháp bắt đầu khởi ra gọi là bản khởi. Bản là bản thể của Viên giác. Từ nơi bản thể này mà phát khởi thành Phật. Thanh tịnh: bản thể viên chiếu vốn không phiền não. Nhân địa, nhân là nhân hạnh, địa là tâm địa. Tâm địa y nơi nhân hạnh, tức nhân tu hành thành Phật. Pháp hạnh, tu hành xứng hợp với chân pháp.
1 Phần này là Tựa phát khởi.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các thầy mới có thể vì các Bồ tát mà thưa hỏi về pháp hạnh nhân địa của Như Lai, và vì tất cả chúng sinh đời mạt pháp, những người cầu đạo Đại thừa được trụ nơi chân chính, không sa vào tà kiến. Thầy nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì thầy mà nói.
Khi ấy Bồ tát Văn Thù Sư Lợi vui mừng, vâng theo lời chỉ dạy và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.
Thiện nam tử! Ở đấng Vô thượng Pháp vương có pháp môn đại Đà la ni, gọi là Viên giác, rải ra hết thảy các pháp thanh tịnh: Chân như, Bồ đề, Niết bàn và Ba la mật, để dạy bảo cho các hàng Bồ tát. Hết thảy nhân địa bản khởi của Như Lai, đều nương tựa nơi giác tướng thanh tịnh viên chiếu, mà đoạn diệt vĩnh viễn được vô minh, thành tựu Phật đạo.
Sao gọi là vô minh?
Thiện nam tử! Hết thảy chúng sinh từ vô thủy tới nay, bị các loại điên đảo mê hoặc, giống như người lạc đường, xác định nhầm bốn phương, nhận lầm bốn đại là thân tướng của chính mình, cho sáu trần duyên cảnh đó làm tâm tướng của chính mình. Ví như người bị bệnh mắt kia, thấy hoa đốm và mặt trăng thứ hai trong hư không.
Thiện nam tử! Thật ra không có hoa đốm trong hư không, đó chỉ là do vọng chấp sai lầm của người bệnh. Vì vọng chấp sai lầm này, nên không những chỉ mê muội phần tự tính của hư không, mà cũng lại mê muội cả nơi sinh trưởng của đóa hoa thực tế. Bởi vọng chấp sai lầm này nên có sinh tử luân chuyển, điều đó gọi là vô minh.
Thiện nam tử! Vô minh này không có thực thể, như người khi ngủ chiêm bao, trong lúc chiêm bao thấy như thật có, tới khi tỉnh giấc lại nhận ra là không có thật. Như hoa đốm trong hư không cũng biến mất trong hư không, nên không thể nói rằng, nhất định có nơi biến mất. Tại sao như vậy? Vì không có nơi sinh ra, mà lầm thấy có sinh có diệt, vì thế gọi là sinh tử luân chuyển.
Thiện nam tử! Người tu Viên giác ở nhân địa của Như Lai, nếu biết đó là hoa đốm trong hư không, tức không bị luân hồi, cũng không có thân và tâm để chịu khổ sinh tử kia, vì chẳng phải tạo tác ra. Bản tính vốn dĩ là không; Phần tri giác kia cũng như hư không; Phần trí biết hư không, cũng tức là hình tướng của hoa đốm trong hư không, không thể nói không có tính tri giác. Vì có và không đều dứt hết, đó gọi là tùy thuận với tịnh giác.
Bởi cớ gì? Vì tính hư không thường bất động. Trong Như Lai tạng1 không có sinh khởi và diệt mất, vì không có tri kiến, giống như tính của pháp giới1, viên mãn cứu cánh khắp mười phương, đó gọi là nhân địa pháp hạnh.
1 Như Lai tạng: Cũng gọi là Phật tính, nhất tâm. Như Lai tạng gồm ba nghĩa: (1) Ẩn phú, nghĩa là che lấp mất tạng của Như Lai (như nhất thiết chúng giai Như Lai tạng); (2) Hàm nhiếp, pháp thân Như Lai, hàm nhiếp tất cả chân tướng quốc độ, thần thông diệu dụng, hàm nhiếp tất cả chúng sinh trong Như Lai tạng; (3) Xuất sinh, nghĩa là Pháp thân, bao gồm mọi đức, xuất sinh ra mọi liễu đạt chứng ngộ. Ba nghĩa này, nghĩa (1) thì nói về phần mê, nghĩa (3) thì nói về phần ngộ, nghĩa (2) thì hàm nhiếp thể, nên chân vọng hòa hợp. Nghĩa (2) lại có hai thứ hành tướng, trong kinh gọi là “Như Lai tự tính sai biệt hòa hợp”. Tức là chân vọng hòa hợp, trong chân như có chân như tự tính và sinh diệt sai biệt. Trong chân như tự tính có hai tướng: (1) Không Như Lai tạng, tức là thoát ly hết thảy phiền não; (2) Bất không Như Lai tạng, tạng đầy đủ hằng sa bất khả tư nghì Phật pháp.
1 Tính pháp giới: Pháp giới tính, cùng thể với Như Lai tạng nhưng khác nghĩa. Khác nghĩa có hai ý: (1) Đối với loài phi tình, gọi là Như Lai tạng; trong loài hữu tình gọi là pháp giới tính. (2) Pháp giới thì tình thế gian và khí thế gian giao triệt nhau, tâm và cảnh bất phân. Như Lai tạng là chỉ về bản nguyên của tâm thể thanh tịnh của Phật và chúng sinh, còn pháp giới tính thì không có nghĩa đó.
Bồ tát nương vào điều này mà phát tâm thanh tịnh ở trong Đại thừa. Chúng sinh đời mạt pháp cũng nương vào điều này mà tu hành, thời không sa vào tà kiến. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
Văn Thù thầy nên biết,
Hết thảy chư Như Lai,
Từ nơi bản nhân địa,
Đều lấy trí tuệ giác
Liễu đạt được vô minh.
Biết hoa đốm hư không,
Liền thoát được lưu chuyển;
Giống như người trong mộng,
Khi tỉnh chẳng có chi.
Giác thì tựa hư không,
Bình đẳng không động chuyển,
Giác biến khắp mười phương,
Tức được thành Phật đạo.
Mọi huyễn không nơi diệt,
Cũng không chỗ thành đạo
Vì bản tính viên mãn.
Bồ tát ở trong đó,
Hay phát tâm Bồ đề,
Chúng sinh đời mạt pháp,
Tu theo khỏi tà kiến.



Chương 2 
Phổ Hiền1
Lúc đó, Bồ tát Phổ Hiền ở trong đại chúng từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn! Xin Ngài vì các Bồ tát trong pháp hội, và hết thảy chúng sinh đời mạt pháp tu theo Đại thừa được nghe cảnh giới Viên giác thanh tịnh này rồi, phải tu hành như thế nào?
Bạch Thế Tôn! Nếu chúng sinh kia, biết pháp như huyễn2 thì thân tâm cũng huyễn, làm thế nào lại lấy huyễn để tu huyễn? Nếu khi mọi huyễn tính, tất cả đều diệt hết, thời không có tâm, lấy gì để tu hành? Tại sao lại nói tu hành cũng như huyễn? Nếu mọi chúng sinh vốn chẳng tu hành, ở trong vòng sinh tử thường ở nơi huyễn hóa kia, mà chưa từng hiểu biết cảnh giới như huyễn, khiến tâm sinh vọng tưởng, làm sao giải thoát được? Xin Phật vì hết thảy chúng sinh đời mạt pháp mà chỉ dạy phải làm phương tiện gì để tu tập thứ lớp, khiến mọi chúng sinh được xa lìa vĩnh viễn mọi huyễn? Bồ tát nói rồi năm vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế trước sau ba lần.
1 Từ chương Phổ Hiền trở xuống, nói rõ phần hành giả tu Viên giác, phải y nơi niềm tin và hiểu biết chân chính để tu hành rồi tùy căn chứng nhập. Chương Văn Thù đã nói cách xây dựng niềm tin và hiểu biết để đốn ngộ bản thân. Từ chương này trở xuống là y vào niềm tin và hiểu biết để tu hành chứng quả. Chương này nói về cách dụng tâm như thế nào để tu hành, các chương sau nói về hành tướng của cách tu hành.
2 Biết pháp như huyễn: Dịch ở câu “Tri như huyễn giả”. Biết hết thảy mọi pháp đều như huyễn.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Phổ Hiền rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các thầy mới có thể vì các Bồ tát và chúng sinh đời mạt pháp mà hỏi phương pháp tu tập như huyễn tam muội và phương tiện thứ lớp tu tập của Bồ tát, khiến cho chúng sinh được xa lìa mọi huyễn. Thầy nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì thầy mà nói. Khi ấy Bồ tát Phổ Hiền vui mừng, vâng nghe lời chỉ dạy, và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.
Thiện nam tử! Các loại huyễn hóa của hết thảy chúng sinh, đều sinh ở nơi diệu tâm Viên giác của Như Lai. Ví như hoa đốm từ hư không mà có, hoa đốm tuy diệt mất nhưng tính Không chẳng hư hoại. Tâm huyễn của chúng sinh lại nương nơi huyễn diệt, mọi huyễn đều diệt hết, tâm giác thì không động1.
1 Mọi huyễn đều diệt hết, tâm giác thì không động: Khách quan và chủ quan cũng đều như huyễn, vì thực thể của chúng là không, duy bản tính của tâm, tức Viên giác tâm là chân thực tại của vũ trụ, do đó nên không diệt.
Nương nơi huyễn mà nói giác, giác đó cũng gọi là huyễn, nếu nói có giác, thì giác vẫn chưa lìa được huyễn; nếu nói không giác thì cũng lại như thế, vì vậy nên huyễn diệt gọi là bất động.
Thiện nam tử! Hết thảy Bồ tát và chúng sinh đời mạt pháp phải nên xa lìa tất cả cảnh giới hư vọng huyễn hóa, bởi vì chấp trì bền chắc tâm xa lìa, tâm như huyễn ấy cũng phải xa lìa. Xa lìa là huyễn, cũng lại xa lìa. Lìa huyễn xa lìa, cũng lại xa lìa. Được tới không chỗ lìa, tức trừ hết mọi huyễn. Ví như dùi cây lấy lửa, hai cây cọ lẫn nhau, lửa sinh cây cháy hết, tro bay khói chẳng còn, lấy huyễn để tu huyễn, cũng lại như thế. Mọi huyễn diệt hết mà không sa vào đoạn diệt.
Thiện nam tử! Biết huyễn lập tức lìa, nên không phải cần đến phương tiện nào khác nữa, lìa huyễn chính là giác ngộ, nên cũng không có quá trình thứ tự nữa1. Hết thảy Bồ tát và chúng sinh đời mạt pháp nương theo phương thức đây mà tu hành, như thế liền hay lìa mãi mãi được mọi huyễn.
1 Không có quá trình thứ tự nữa: Dịch ở câu “Diệc vô tiệm thứ” tức là trực giác, trực ngộ, đốn ngộ, lìa mọi huyễn tâm, lìa cả tâm nghĩ tới huyễn, biết tất cả vạn pháp đều như huyễn, tức thì thể của Viên giác hoàn toàn hiển bày.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, mà nói kệ rằng:
Phổ Hiền thầy nên biết,
Hết thảy mọi chúng sinh,
Huyễn vô minh vô thủy,
Từ Như Lai mà ra.
Tâm Viên giác được lập.
Như hoa đốm hư không,
Nương hư không có hình,
Hoa ấy nếu diệt mất,
Hư không cũng chẳng động.
Huyễn từ mọi giác sinh,
Huyễn diệt giác viên mãn,
Vì tâm giác chẳng động.
Nếu chư Bồ tát kia,
Và chúng sinh đời sau,
Phải nên xa lìa huyễn,
Lìa tột cùng mọi huyễn.
Như lửa sinh trong cây,
Cây cháy hết lửa tắt.
Giác thì không lần lượt,
Phương tiện cũng như thế.



Chương 3 
Phổ Nhãn1
Lúc bấy giờ, Bồ tát Phổ Nhãn ở trong đại chúng, từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn! Xin Ngài vì các vị Bồ tát trong pháp hội này và vì hết thảy chúng sinh đời mạt pháp, diễn nói thứ lớp cách tu hành của Bồ tát, phải tư duy như thế nào? Phải trụ trì ra sao? Chúng sinh chưa ngộ, phải làm phương pháp nào khiến được khai ngộ?
Bạch Thế Tôn! Nếu chúng sinh kia không có phương pháp chân chính và tư duy chân chính, chỉ nghe Phật Như Lai nói pháp tam muội này, thì tâm sinh mê muội tức không thể ngộ vào nơi Viên giác. Xin Phật mở lòng từ bi, vì tất cả chúng con và chúng sinh đời mạt pháp mà giảng bày phương pháp. Nói rồi, năm vóc gieo xuống sát đất, thỉnh cầu như vậy trước sau ba lần.
1 Từ chương Phổ Nhãn cho tới tám chương sau, gồm có chín lần vấn đáp về hành tướng của cách tu hành được chia thành ba loại: (1) Bốn lần vấn đáp đầu nói về quán hạnh chung cho bậc thượng căn tu chứng; (2) Bốn lần vấn đáp kế tiếp nói về quán hạnh riêng cho bậc trung căn tu chứng; (3) Một lần vấn đáp cuối nói về đạo tràng gia hành, cho bậc hạ căn tu chứng. Chương Phổ Nhãn này là chương khai thị môn quán, cùng với cảnh Phật.
Khi đó, Đức Thế Tôn bảo Phổ Nhãn Bồ tát rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như thầy mới có thể vì chư Bồ tát và chúng sinh đời mạt pháp hỏi về thứ lớp cách tu hành và tư duy, trụ trì, cho đến giảng bày phương pháp của Như Lai. Thầy nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì thầy mà nói. Khi đó, Phổ Nhãn Bồ tát vui mừng vâng nghe lời chỉ dạy, và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.
Thiện nam tử! Các tân học Bồ tát kia và chúng sinh đời mạt pháp, nếu muốn cầu tâm Viên giác thanh tịnh của Như Lai nên phải chính niệm, xa lìa mọi huyễn cảnh. Trước hết phải nương hạnh Sa ma tha1 của Như Lai, giữ gìn giới cấm, cùng ở trong đồ chúng, tọa thiền nơi tịnh thất, thường khởi tưởng niệm như vầy: Thân ta hiện đây, do tứ đại hòa hợp thành, gồm: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, cốt, tủy, não, hình sắc nhơ nhớp đều thuộc về địa đại; bọt, dãi, mủ, máu, mồ hôi, nước mũi, đờm, nước mắt, tinh khí, đại tiện, tiểu tiện, đều thuộc về thủy đại; hơi nóng thuộc hỏa đại; động chuyển thuộc phong đại. Nếu tứ đại đều chia lìa nhau ra, cái vọng thân này sẽ nương tựa ở chốn nào? Liền biết cái thân này, rốt ráo là không có thực thể, lấy hòa hợp làm tướng, thật đều cùng huyễn hóa. Bốn duyên tạm hợp, vọng có sáu căn. Sáu căn bốn đại, trong ngoài hợp thành, vọng có nguyên khí, tích tụ ở trong, tựa có duyên tướng, tạm gọi là tâm.
1 Sa ma tha (Śamatha): Dịch là “chỉ”. Tọa thiền để đình chỉ vọng niệm, tức là phép tu định.
Thiện nam tử! Tâm hư vọng này, nếu không có sáu trần thời không thể có tồn tại. Nếu phân giải bốn đại, thời không có trần. Nếu duyên trần ở trong đều tan diệt hết, rốt ráo không còn thấy cả duyên tâm.
Thiện nam tử! Vì chúng sinh kia khi huyễn thân diệt, huyễn tâm cũng diệt; vì huyễn tâm diệt, nên huyễn trần cũng diệt; vì huyễn trần diệt, nên huyễn diệt cũng diệt; vì huyễn diệt diệt rồi, nên cái chẳng phải huyễn không diệt. Ví như lau gương, bụi hết gương sáng hiện.
Thiện nam tử! Nên biết thân tâm đều là huyễn hóa cấu bẩn. Nếu tướng cấu bẩn diệt vĩnh viễn rồi thì mười phương thanh tịnh.
Thiện nam tử! Ví như ngọc Ma Ni bảo châu thanh tịnh, khi rọi tới năm sắc đều hiện ra tùy theo mỗi phương hướng. Những kẻ ngu si thấy ngọc Ma Ni kia, lầm tưởng có năm sắc thực.
Thiện nam tử! Tính tịnh của Viên giác, khi hiện ở thân, tâm đều thích ứng tùy theo từng loài. Những kẻ ngu si kia, nói nơi tịnh Viên giác thực có tự tướng của thân tâm như thế, cũng lại như vậy. Do đó không thể xa lìa được huyễn hóa, nên nói thân tâm là huyễn cấu. Đối với ai lìa được huyễn hóa cấu bẩn thì được gọi là Bồ tát. Nếu cấu bẩn đã hết, huyễn hóa đã trừ, tức không còn cái đối trị huyễn hóa cấu bẩn và tên gọi ấy nữa.
Thiện nam tử! Bồ tát trong hội này và chúng sinh đời sau, chứng được cảnh giới diệt trừ mọi huyễn hóa, tức thì khi ấy liền được vô phương thanh tịnh1, giác được tỏ ngộ tới hư không vô biên. Vì giác tròn sáng nên hiển tâm thanh tịnh. Vì tâm thanh tịnh nên kiến trần thanh tịnh. Vì kiến trần thanh tịnh nên nhãn căn thanh tịnh. Vì nhãn căn thanh tịnh nên nhãn thức thanh tịnh. Vì nhãn thức thanh tịnh nên văn trần thanh tịnh. Vì văn trần thanh tịnh nên nhĩ thức thanh tịnh. Vì nhĩ thức thanh tịnh nên giác trần thanh tịnh. Như thế cho đến tỵ, thiệt, thân, ý cũng đều như thế.
1 Vô phương thanh tịnh: Cũng như nhất thiết thanh tịnh, tức là hết thảy mọi cảnh giới đều thanh tịnh.
Thiện nam tử! Vì căn thanh tịnh nên sắc trần thanh tịnh. Vì sắc thanh tịnh nên thanh trần thanh tịnh. Hương, vị, xúc, pháp cũng lại như thế.
Thiện nam tử! Vì lục trần thanh tịnh nên địa đại thanh tịnh. Vì địa đại thanh tịnh nên thủy đại thanh tịnh. Hỏa đại, phong đại cũng lại như thế.
Thiện nam tử! Vì tứ đại thanh tịnh nên 12 xứ1, 18 giới2, 25 cõi hữu3 thanh tịnh. Vì các pháp kia thanh tịnh nên 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 pháp bất cộng của Phật, 37 phẩm trợ đạo thanh tịnh. Như thế cho đến 84.000 pháp môn Đà la ni hết thảy đều thanh tịnh.
1 12 xứ: Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
2 18 giới: Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhĩ thức, tỵ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.
3 25 cõi hữu: Tức nhị thập ngũ hữu. Vì do nhân mà có sinh quả báo nên quả cũng gọi là “hữu”. Quả pháp của ba cõi chia thành 25 loại, gọi là 25 cõi hữu. Trong đó Dục giới có 14 cõi hữu tức là bốn ác thú: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, A tu la; Bốn châu: Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu; Sáu trời cõi Dục: Tứ Thiên Vương Thiên, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Suất Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên. Sắc giới có bảy cõi: Tứ Thiền Thiên (Sơ Thiền Thiên, Nhị Thiền Thiên, Tam Thiền Thiên, Tứ Thiền Thiên) và Đại Phạm Thiên, Tịnh Cư Thiên, Vô Tưởng Thiên. Vô sắc giới có bốn cõi: Không Vô Biên Xứ Thiên, Thức Vô Biên Xứ Thiên, Vô Sở Hữu Xứ Thiên, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên.
Thiện nam tử! Hết thảy thực tướng vì tính thanh tịnh nên một thân thanh tịnh. Vì một thân thanh tịnh nên nhiều thân thanh tịnh. Vì nhiều thân thanh tịnh như thế cho đến mười phương chúng sinh trở nên Viên giác thanh tịnh.
Thiện nam tử! Vì một thế giới thanh tịnh nên nhiều thế giới thanh tịnh. Vì nhiều thế giới thanh tịnh như thế cho đến hết cả hư không, tròn đầy trong ba đời, hết thảy trở nên bình đằng thanh tịnh chẳng động.
Thiện nam tử! Nếu hư không bình đẳng chẳng động như thế nên biết tính giác bình đẳng chẳng động. Vì tứ đại bình đẳng chẳng động nên biết tính giác bình đẳng chẳng động. Như thế cho đến 84.000 pháp môn Đà la ni bình đẳng chẳng động.
Thiện nam tử! Vì tính giác biến khắp, thanh tịnh chẳng động, tròn khắp không biên tế, nên biết sáu căn biến khắp pháp giới. Vì căn biến khắp nên biết sáu trần biến khắp pháp giới. Vì trần biến khắp nên biết tứ đại biến khắp pháp giới, như thế cho đến pháp môn Đà la ni biến khắp pháp giới.
Thiện nam tử! Bởi vì tính diệu giác kia biến khắp, nên tính căn, tính trần không hoại không tạp. Vì căn trần không hoại không tạp như thế cho đến pháp môn Đà la ni cũng không hoại không tạp. Ví như trăm ngàn ngọn đèn, chiếu trong một căn nhà, ánh sáng đó biến khắp, không hoại cũng không tạp lẫn vào nhau.
Thiện nam tử! Vì giác thành tựu nên biết Bồ tát chẳng bị cái gì trói buộc, chẳng cầu pháp giải thoát, chẳng nhàm chán sinh tử, nên chẳng say đắm Niết bàn; chẳng kính người trì giới, chẳng ghét người phá giới; chẳng trọng người học lâu, chẳng khinh kẻ mới học. Vì sao vậy? Vì hết thảy đều là giác. Ví như con mắt sáng, soi rõ cảnh trước mắt, ánh sáng đó viên mãn, không có yêu và ghét. Vì sao vậy? Vì thể sáng không hai, nên không có yêu, ghét.
Thiện nam tử! Các Bồ tát trong hội này và chúng sinh đời mạt pháp tu tập tâm này, được thanh tịnh rồi, ở phần vô tu này cũng không cho là thành tựu. Bởi vì viên giác chiếu khắp tịch diệt không hai, nên ở trong đó có trăm ngàn vạn ức bất khả thuyết a tăng kỳ, hằng hà sa thế giới chư Phật, cũng như đóa hoa giữa hư không, nó tự loạn khởi, loạn diệt, chẳng tức chẳng ly, không trói buộc không giải thoát, mới biết chúng sinh bản lai thành Phật, sinh tử Niết bàn cũng như giấc mộng.
Thiện nam tử! Ví như giấc mộng đêm qua, nên biết sinh tử và Niết bàn không khởi không diệt, không đến, không đi. Phần đối tượng chứng đắc đó, cũng không được, không mất, không lấy, không bỏ. Phần chủ thể chứng đắc đó không tác, không chỉ, không nhậm, không diệt. Trong sự chứng đắc này không có chủ thể, không có đối tượng, rốt ráo không chứng cũng không phải không chứng. Hết thảy pháp tính bình đẳng chẳng hoại.
Thiện nam tử! Các Bồ tát kia tu hành như thế, tiến trình như thế, tư duy như thế, trụ trì như thế, phương tiện như thế, khai ngộ như thế, cầu pháp như thế, cũng chẳng mê muội.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
Phổ Nhãn thầy nên biết,
Hết thảy mọi chúng sinh,
Thân tâm như huyễn hóa,
Thân thể thuộc bốn đại,
Tâm tính thuộc sáu trần.
Thể bốn đại nếu lìa,
Lấy gì để hòa hợp?
Tiến trình tu như thế,
Hết thảy đều thanh tịnh.
Chẳng động khắp pháp giới,
Không tác, chỉ, nhậm, diệt,
Cũng không chủ thể chứng.
Hết thảy thế giới Phật,
Như đóa hoa hư không,
Ba đời đều bình đẳng,
Rốt ráo không đến đi.
Bồ tát mới phát tâm,
Chúng sinh đời mạt pháp,
Muốn tìm vào Phật đạo,
Nên tu tập như thế.



Chương 4 
Kim Cương Tạng1
Lúc đó, Bồ tát Kim Cương Tạng ở trong đại chúng từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay, mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn! Xin Ngài vì hết thảy chư Bồ tát, tuyên dương phương pháp tu phương tiện thứ tự và nhân địa pháp hạnh đại Đà la ni, Viên giác thanh tịnh của Như Lai. Vì mọi chúng sinh khai phát chỗ mông muội, cho phép hội chúng nương lời từ huấn của Phật, gột sạch mọi huyễn ế, để mặt trời trí tuệ được trong sáng.
Bạch Thế Tôn! Nếu mọi chúng sinh vốn đã thành Phật2, tại sao lại có hết thảy vô minh? Còn nếu chúng sinh sẵn có mọi vô minh, vì nhân duyên gì Như Lai lại nói vốn đã thành Phật? Loài dị sinh3 ở mười phương, vốn thành Phật đạo, sau đó lại khởi vô minh, vậy hết thảy Như Lai, khi nào lại sinh các thứ phiền não?
1 Kim Cương theo dụ mà có tên. Ngọc Kim Cương cứng mà lại sắc, vì cứng nên hủy diệt được mọi vật, vì sắc bén nên cắt nát được hết thảy. Trí tuệ của Bồ tát cũng lại như vậy. Chương này chủ yếu giải thích về tính Diệu giác viên chiếu thì siêu việt cả mê và ngộ, trước và sau.
2 Vốn đã thành Phật: Nếu chúng sinh vốn đã thành Phật thì không sinh ra vô minh. Nếu vô minh vốn có thì không có vốn đã thành Phật. Chúng sinh vốn đã thành Phật, nếu lại khởi ra vô minh thì sau khi thành Phật rồi, cũng lại khởi ra vô minh chăng?
3 Dị sinh: Là các loài chúng sinh.
Kính xin Thế Tôn, rủ lòng đại từ bình đẳng, vì chư Bồ tát, mở tạng bí mật, và vì hết thảy chúng sinh đời sau, được nghe pháp môn liễu nghĩa, kinh điển như thế, để đoạn trừ vĩnh viễn mọi ngờ vực, ăn năn. Nói rồi, năm vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế trước sau ba lần.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Tạng Bồ tát rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các thầy mới có thể vì chư Bồ tát và chúng sinh đời sau, hỏi về những phương tiện cứu cánh bí mật thậm thâm của Như Lai. Đó là Đại thừa liễu nghĩa giáo dục tối thượng của chư Bồ tát, hay khiến các Bồ tát tu học ở mười phương và hết thảy mọi chúng sinh đời sau, đoạn diệt vĩnh viễn mọi ngờ vực, ăn năn, được lòng tin quyết định. Thầy nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì thầy mà nói. Khi đó, Bồ tát Kim Cương Tạng vui mừng, vâng nghe lời chỉ dạy, và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.
Thiện nam tử! Hết thảy thế giới, thủy, chung; sinh, diệt; trước, sau; có, không; tụ, tán; khởi, ngưng1; niệm niệm nối tiếp, tuần hoàn xoay chuyển, các loại lấy bỏ, thì đó đều là luân hồi. Nếu chưa ra khỏi luân hồi mà bàn tới Viên giác thì tính Viên giác kia, tức cùng xoay chuyển theo. Nếu thoát khỏi luân hồi, thời không có lẽ đó. Ví như mắt chớp thấy nước đang tĩnh lặng mà dao động; lại như mắt lắng nhìn thấy đốm lửa do quay chuyển liên tục thành vòng lửa; giống như mây bay thì nhìn lên thấy ngỡ vầng trăng di chuyển; cũng giống như chiếc thuyền lướt sóng thì thấy bờ đê có đổi dời.
1 Thủy, chung; sinh, diệt; trước, sau; có, không; tụ, tán; khởi, ngưng: Đó là sáu phần đối lập của hết thảy thế giới. Trong sáu đối này, hai đối đầu là “thủy, chung” và “sinh, diệt” thuộc cả tình thế giới và khí thế giới. Thủy là bắt đầu, chung là kết thúc; sinh là mới khởi, diệt là rơi rụng tàn tạ. Ba đối tiếp theo là “trước, sau”; “có, không”; “tụ, tán” chỉ ước định ở khí thế gian. Trước là thời quá khứ, sau là thời vị lai; có thuộc trụ kiếp, không thuộc không kiếp; tụ thuộc thành kiếp, tán thuộc hoại kiếp. Một đối lập sau chót là “khởi, ngưng”, ước định ở tình thế gian. Khởi thuộc về hiện hành, ngưng thuộc về tiềm phục. Sáu đối trên đây để biện bạch về lẽ luân hồi, nếu tâm trụ vào phần hữu vi tức là tâm đó thuộc tâm luân hồi.
Thiện nam tử! Mọi lưu chuyển chưa chấm dứt, thì khiến các thứ khác dừng lại còn không thể được, huống là cấu tâm nhơ nhớp, sinh tử luân hồi, chưa từng thanh tịnh mà quan sát Viên giác của Như Lai, há lại chẳng quay chuyển vậy ư? Vì thế nên các thầy mới nảy ra ba điều nghi ngờ2.
2 Ba điều nghi ngờ: (1) Nếu chư chúng sinh vốn đã thành Phật, tại sao lại có hết thảy vô minh, đó là nghi ngờ về khởi nguyên của vô minh; (2) Nếu chúng sinh sẵn có mọi vô minh, vì nhân duyên gì Như Lai lại nói vốn đã thành Phật. Đó là ngờ về vốn đã thành Phật; (3) Thập phương dị sinh vốn thành Phật Đạo nếu sau lại khởi vô minh, hết thảy Như Lai, khi nào lại sinh khởi các thứ phiền não. Đó là ngờ về sau khi ngộ rồi vẫn còn vô minh.
Thiện nam tử! Ví như đôi mắt bị bệnh1 lầm thấy đóa hoa trong hư không, sau khi cảnh tượng được thấy mất đi, thì cũng không thể khẳng định rằng cảnh tượng đó hoàn toàn biến mất, hoặc cảnh tượng đó lúc nào lại được khởi lên. Tại vì sao? Vì hai thứ mắt bị bệnh và hoa đốm trong không trung, đều không phải là hai thứ được thành lập bởi vì nó đối lập với nhau. Cũng như hoa đốm trong hư không khi đã diệt ở hư không, thì cũng không nên khẳng định rằng, tới khi nào hư không lại sinh ra hoa đốm. Tại vì sao? Vì trong hư không vốn không có hoa, nên không có hiện tượng sinh khởi và diệt mất. Sinh tử, Niết bàn đều cùng ở chỗ sinh khởi và diệt mất, còn diệu giác thì viên chiếu, lìa cả hoa đốm trong hư không và đôi mắt bị bệnh.
1 Đôi mắt bị bệnh loạn thị (Huyễn ế): Thấy hoa đốm ở hư không là từ nơi vọng tưởng của huyễn ế, như khi con mắt bị bệnh thấy có hoa đốm trong hư không. Đó chỉ là vọng kiến, không phải là thực tại. Nhưng không thể hỏi rằng tới khi nào thì hoa đốm này lại khởi ra, và hư không tới khi nào lại sinh ra hoa đốm. Cũng đồng dạng ở thực thể của Viên giác, tới khi nào thì vô minh lại khởi ra. Đó là câu hỏi không chính xác.
Thiện nam tử! Nên biết hư không, không phải là tạm thời có, cũng không phải là tạm thời không, huống chi Viên giác tùy thuận của Như Lai, lại là bản tính bình đẳng của hư không!
Thiện nam tử! Ví như luyện quặng lấy vàng, vàng không phải luyện nấu thì nó mới có. Một khi nó đã thành vàng thì không trở lại làm quặng, dù trải qua thời gian vô cùng tận, tính chất của vàng vẫn chẳng mất đi, nên không thể kết luận rằng, tính chất của vàng đó vốn chẳng phải đã thành tựu. Viên giác của Như Lai cũng lại như thế.
Thiện nam tử! Hết thảy tâm diệu giác của Như Lai, vốn dĩ không có Bồ đề và Niết bàn, cũng không có thành Phật và không thành Phật, không có cảnh tượng luân hồi và chẳng phải luân hồi.
Thiện nam tử! Ngay đến cảnh giới viên mãn của chư Thanh văn, thân tâm ngôn ngữ, đều đoạn diệt hết, cũng không còn có thể đạt đến chỗ hiện Niết bàn thân chứng kia, huống chi lại có thể đem cái tâm có tư duy mà đo lường cảnh giới Viên giác của Như Lai được, khác nào lấy lửa của đom đóm mà đốt núi Tu di, là việc không thể làm được. Lấy tâm luân hồi, sinh cái thấy luân hồi mà vào biển đại tịch diệt của Như Lai, trọn không thể đến được. Vì thế ta nói, hết thảy Bồ tát và chúng sinh đời sau, trước hết phải chấm dứt cái căn bản vô thủy luân hồi.
Thiện nam tử! Phần tư duy suy nghĩ từ nơi tâm thức mà khởi ra, đều là do duyên với sáu trần vọng tưởng, không phải là thật thể của tâm. Nếu dùng phương pháp tư duy này để bàn tới cảnh giới Phật, thì cũng như đóa hoa trong hư không lại kết thành quả trái trong hư không, đều là vọng tưởng với nhau, tất không có lẽ đó.
Thiện nam tử! Tâm nông cạn hư vọng tự cho thông minh đó không thể thành tựu được phần phương tiện của Viên giác. Những gì ông ngờ vực phân biệt như thế, đều không phải là lời hỏi chính xác.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ:
Kim Cương Tạng nên biết,
Tính tịch diệt Như Lai,
Chưa từng có trước sau.
Nếu lấy tâm luân hồi,
Tư duy tức lưu chuyển,
Cho đến luân hồi mãi,
Không thể vào biển Phật.
Ví như vàng nấu quặng,
Vàng không nấu vẫn có,
Dẫu rằng vàng xưa nay,
Vẫn do nấu thành tựu,
Đã là bản chất vàng,
Không thể trở lại quặng.
Sinh tử cùng Niết bàn,
Phàm phu và chư Phật,
Là đóa hoa trong hư không,
Tư duy còn huyễn hóa,
Nữa là mọi hư vọng?
Nếu tỏ được tâm này,
Sau mới cầu Viên giác.



Chương 5 
Di Lặc1
Lúc đó, Bồ tát Di Lặc ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn! Xin Ngài rộng vì các hàng Bồ tát chỉ dạy kho tàng bí mật2 khiến cho đại chúng hiểu biết sâu sắc ý nghĩa luân hồi, phân biệt rõ ràng nẻo chính đường tà, làm cho hết thảy chúng sinh đời sau, được con mắt đạo vô úy; đối với đại Niết bàn, sinh lòng tin quyết định, không tiếp tục trôi theo cảnh giới luân hồi, khởi ra hiểu biết sai lầm nữa.
Bạch Thế Tôn! Nếu chư Bồ tát và chúng sinh đời sau, muốn được tự do tự tại ở biển đại tịch diệt của Như Lai, làm thế nào sẽ đoạn được căn bản luân hồi? Ở mọi ngả luân hồi, có bao nhiêu thuộc tính? Tu tập Bồ đề của Phật có bao nhiêu phương pháp khác nhau? Trở vào cõi trần lao, sẽ thiết lập bao nhiêu phương tiện giáo dục hóa độ mọi chúng sinh? Kính xin Ngài chẳng bỏ lòng đại bi cứu đời; khiến cho hết thảy Bồ tát và chúng sinh đời sau, những người tu hành, được con mắt trí tuệ trong sáng, chiếu rọi vào gương lòng, viên ngộ được tri kiến vô thượng của Như Lai. Nói rồi, năm vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế, trước sau ba lần.
1 Chương này giải thích về cội rễ của luân hồi và chủng tính khác nhau của hết thảy chúng sinh, dạy người tu hành cần phải đoạn trừ chướng hoặc để được vào biển Đại Viên giác.
2 Kho tàng bí mật: tức Bí mật tạng. Chúng sinh vốn đầy đủ Viên giác, vốn đã thành Phật, mà Phật tính này bị bao phủ bởi màn vô minh, sinh tử luân hồi ở trong tâm mỗi chúng sinh. Nghĩa này không phải phàm tình có thể biết được, cũng không phải đem thường thức nông cạn có thể lường biết được, nên gọi là bí mật. Như vàng còn ở trong quặng, nên gọi là tạng.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Di Lặc rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các thầy mới có thể vì chư Bồ tát và chúng sinh đời sau, thỉnh hỏi về ý nghĩa vi diệu bí mật thâm áo của Như Lai, khiến chư Bồ tát được con mắt tuệ trong sáng và khiến hết thảy chúng sinh đời sau đoạn vĩnh viễn được luân hồi, tâm ngộ được thực tướng, đầy đủ vô sinh nhẫn. Thầy nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì thầy mà nói. Khi đó, Bồ tát Di Lặc vui mừng, vâng lời Phật chỉ dạy, cùng tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.
Thiện nam tử! Hết thảy chúng sinh từ đời vô thủy, bởi vì có ân ái tham dục, nên có luân hồi. Giả sử hết thảy chủng tính của mọi thế gian, bao gồm noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, đều do nơi dâm dục mà có được tính mệnh, nên biết luân hồi do “ái” làm căn bản. Bởi có mọi dục, giúp nảy tính ái, thế nên hay khiến sinh tử nối tiếp nhau như thế. Dục từ ái mà sinh, tính mệnh nhân từ dục mà có, chúng sinh yêu tính mệnh, lại nương ở gốc dục, lấy ái dục làm nhân, yêu thích mệnh làm quả. Bởi nơi dục cảnh, khởi ra tâm chán ghét hoặc thích thú cảnh giới với tâm ái liền sinh ra ghen ghét, tạo nên mọi thứ nghiệp, vì thế lại phát sinh ở địa ngục và ngạ quỷ. Biết dục phải chán lìa, yêu thích đường chân, lìa nghiệp ác, vui nghiệp thiện thì sinh ra ở cõi trời và cõi người. Vì lại biết mọi ái đáng chán ghét, nên bỏ “ái”, vui “xả”, lại tăng thêm cái gốc của ái, liền hiện ở quả thiện hữu vi tăng thượng, vì đều là luân hồi, không thành được Thánh đạo. Thế nên chúng sinh, nếu muốn thoát sinh tử khỏi mọi luân hồi, trước hết phải đoạn diệt tham dục và trừ bỏ khát ái.
Thiện nam tử! Sự biến hóa thần thông thị hiện của Bồ tát ở thế gian chẳng phải do ái làm gốc mà chỉ lấy lòng từ bi, khiến cho chúng sinh kia trừ bỏ ái dục, chỉ tạm mượn tham dục mà vào cõi sinh tử thế gian. Nếu hết thảy chúng sinh đời sau, hay bỏ được mọi tham dục, trừ được yêu ghét, diệt mọi luân hồi, tinh tiến cầu cảnh giới Viên giác của Như Lai, với lòng thanh tịnh, liền được khai ngộ.
Thiện nam tử! Hết thảy chúng sinh, bởi gốc tham dục, nảy phát ra vô minh, hiển hiện thành năm chủng tính khác nhau không đồng đều, y vào hai thứ chướng1 mà hiện ra nông sâu. Những gì là hai chướng? Một là lý chướng, chướng ngại phần chính tri kiến; hai là sự chướng, tiếp tục mọi sinh tử.
1 Hai chướng: (1) Lý chướng, cũng gọi là sở tri chướng. Như chân lý là pháp có thể biết được, lại do mê mà chẳng biết, nên gọi là chướng. Do nơi pháp bị chướng, nên gọi là lý chướng; (2) Sự chướng, cũng gọi là phiền não chướng. Chúng sinh chẳng rõ sự hòa hợp là giả pháp, chấp là có ngã. Do nơi chấp ngã mà thành si, nhân si mà có tham, còn nếu trái với ngã liền có sân, khởi ra phiền não, mê mất sự thật bị sinh tử luân hồi, nên gọi là sự chướng, hay phiền não chướng.
Những gì là năm chủng tính? Thiện nam tử! Nếu hai chướng này, chưa đoạn diệt được, gọi là chưa thành Phật. Nếu chúng sinh bỏ vĩnh viễn được tham dục, trừ được sự chướng trước, chưa đoạn được lý chướng, nên chỉ ngộ vào hàng Thanh văn và Duyên giác, chưa thể trụ ở cảnh giới của Bồ tát được.
Thiện nam tử! Nếu hết thảy chúng sinh ở đời sau, muốn được tự tại vào biển Đại Viên giác của Như Lai, trước hết phải phát nguyện, đoạn trừ hai chướng. Hai chướng đã ngăn chặn rồi, liền ngộ vào cảnh giới của Bồ tát. Nếu sự chướng và lý chướng đã đoạn diệt vĩnh viễn, tức vào được Viên giác vi diệu của Như Lai, đầy đủ cả Bồ đề và Niết bàn.
Thiện nam tử! Hết thảy chúng sinh đều chứng được Viên giác, nếu gặp bậc thiện tri thức hướng dẫn, y cứ vào pháp hạnh nhân địa của họ, khi ấy tu tập bèn có đốn ngộ và tiệm thứ. Nếu gặp đường chính tu hành vô thượng Bồ đề của Như Lai, thời căn cơ bất luận nhạy bén hay chậm lụt, họ đều thành quả Phật. Nếu như chúng sinh, tuy cầu thiện hữu, lại gặp người tà kiến, chưa được chính ngộ, thời đó gọi là ngoại đạo chủng tính. Đó là lỗi lầm của tà sư, không phải lỗi của chúng sinh, như thế gọi là năm chủng tính khác nhau của chúng sinh.
Thiện nam tử! Bồ tát chỉ lấy lòng đại bi và phương tiện thị hiện vào thế gian, khai phát cho kẻ chưa ngộ, lại thị hiện vô số các thứ hình tướng, vô số cảnh giới thuận nghịch, cùng đồng sự với các chúng sinh ấy, để giáo hóa khiến thành Phật. Các Ngài đều nương vào sức nguyện thanh tịnh từ vô thủy mà hoá độ. Nếu hết thảy chúng sinh về đời sau này, đối với Đại Viên giác, phát khởi tâm tăng thượng, phát đại nguyện thanh tịnh của Bồ tát, nên nói như thế này: Nguyện con đời hiện tại nay trụ vào Viên giác của Phật, cầu bậc thiện tri thức chỉ dẫn, không gặp phải ngoại đạo và Nhị thừa, nương theo nguyện lực tu hành, đoạn dần được mọi chướng ngại, chướng ngại hết rồi hạnh nguyện tròn đầy, lên được pháp địa thanh tịnh giải thoát, chứng ngộ cảnh giới Diệu trang nghiêm của Đại Viên giác.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
Di Lặc thầy nên biết,
Hết thảy mọi chúng sinh,
Không được đại giải thoát,
Đều bởi vì tham dục,
Đọa lạc trong sinh tử.
Nếu hay đoạn yêu ghét,
Và cùng tham sân si,
Không chủng tính khác nữa,
Đều được thành Phật đạo.
Hai chướng diệt vĩnh viễn,
Cầu thầy được chính ngộ,
Tùy thuận nguyện Bồ tát,
Y chỉ Đại Niết bàn.
Chư Bồ tát mười phương,
Đều lấy nguyện đại bi,
Thị hiện vào sinh tử.
Người tu hành hiện tại,
Và chúng sinh đời sau,
Cần đoạn mọi ái kiến,
Liền về Đại Viên giác.



Chương 6 
Thanh Tịnh Tuệ1
Lúc đó, Bồ tát Thanh Tịnh Tuệ ở trong đại chúng, từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, xin vì chúng con, giảng dạy chi tiết việc bất khả tư nghì như thế, vốn xưa nay chẳng được thấy, chẳng được nghe. Ngày nay chúng con, nhờ sự khéo léo chỉ bảo của Phật, thân tâm đều thư thái, được ích lợi hơn. Xin Thế Tôn vì hết thảy chúng sinh cầu pháp đã tụ họp nơi đây, mà tuyên lại tự tính giác viên mãn của Pháp vương, những chỗ chứng và đắc của Như Lai Thế Tôn, các hàng Bồ tát cùng hết thảy chúng sinh, khác nhau như thế nào? Khiến cho chúng sinh đời sau được nghe Thánh giáo này, tùy thuận khai ngộ, mà thứ tự chứng đắc. Nói rồi, năm vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế, trước sau ba lần.
1 Các chương trên đã bàn về căn nguyên của giác trí mê ngộ, cội rễ của luân hồi, đã biết được tính Viên giác dù là Thánh hay phàm cũng không khác, nhưng chưa rõ được cái tâm tùy thuận Viên giác từ phàm tới Thánh khác nhau như thế nào, nên chương này giải thích rõ về trật tự khác nhau của bốn chúng ấy.
Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Thanh Tịnh Tuệ rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các thầy mới có thể vì chư Bồ tát và chúng sinh đời sau, thỉnh hỏi về nghĩa thứ tự khác nhau của Như Lai. Thầy nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì thầy mà nói. Khi đó Bồ tát Thanh Tịnh Tuệ vui mừng, vâng lời Phật chỉ dạy và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.
Thiện nam tử! Tự tính của Viên giác chẳng phải tính mà có tính, noi theo mọi tính mà khởi1; không lấy cũng không chứng, ở trong nơi thực tướng, không có chư Bồ tát và hết thảy chúng sinh. Tại làm sao? Bồ tát, chúng sinh đều là huyễn hóa, vì huyễn hóa diệt, tất cả đều không, nên không có lấy chứng. Giống như đôi mắt không tự thấy mắt, tự tính viên giác vốn bình đẳng, không có chủ thể nào có khả năng làm cho bình đẳng. Chúng sinh bị mê muội điên đảo, chưa thể trừ diệt được hết thảy cảnh tượng huyễn hóa, nên chỗ đã diệt hoặc chưa trừ diệt, hãy còn trong công dụng hư vọng, bèn hiển hiện có khác nhau. Nếu tới cảnh tùy thuận tịch diệt của Như Lai, thật không có tịch diệt và người chứng được tịch diệt.
1 Chẳng phải tính mà có tính, noi theo mọi tính mà khởi: Bản thể của Viên giác thì vượt qua cả năm tính sai biệt, nên nói không phải tính. Nhưng tính sai biệt đều không xa lìa Viên giác, nên gọi là có tính. Viên giác thì nương vào tính sai biệt mà hiển hiện mọi pháp, nên noi theo mọi tính mà khởi.
Thiện nam tử! Hết thảy chúng sinh từ đời vô thủy trở lại, do nơi vọng tưởng cái ta, yêu cái ta, từng không tự biết, niệm niệm sinh diệt, nên khởi ra yêu ghét, đắm trước nơi ngũ dục. Nếu gặp bậc thiện hữu, dạy bảo khiến khai ngộ được tính Viên giác thanh tịnh, soi rõ niệm niệm khởi diệt, liền biết tính nó cũng tự “trần lao tư lự”. Nếu lại có người đoạn trừ vĩnh viễn được trần lao tư lự, tới được tịnh pháp giới, chấp vào “tịnh giải” kia, tự làm cho chướng ngại nên không được tự tại trong nơi Viên giác. Đó gọi là tùy thuận giác tính của phàm phu1.
1 Tùy thuận giác tính của phàm phu: Thuộc tín vị tức Thập tín; tùy thuận giác tính của Bồ tát, chưa vào ngôi địa, thuộc địa Tiền hay Hiền vị, tức Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng. Tùy thuận giác tính của Bồ tát, đã vào ngôi địa thuộc Địa thượng, hay Thánh vị tức Thập địa. Tùy thuận giác tính của Như Lai thuộc Diệu giác, tức Quả vị.
Thiện nam tử! Hết thảy Bồ tát do sự hiểu biết của chính mình mà bị nó làm chướng ngại, cho dù đoạn trừ được điều đó nhưng còn trụ nơi thấy có sự giác ngộ, rồi chính thấy có sự giác ngộ này làm cho chướng ngại mà không được tự tại. Đó gọi là tùy thuận giác tính của Bồ tát chưa vào ngôi địa.
Thiện nam tử! Có chiếu có giác, đều gọi là chướng ngại, thế nên Bồ tát, thường giác không trụ, chiếu cùng chỗ chiếu đồng thời tịch diệt. Ví như có người, tự cắt đầu mình, đầu đã cắt rồi thời không có chủ thể cắt đầu đó. Bởi vì tất cả đều là do tâm tạo ra, nếu lấy tâm chướng ngại này trừ bỏ đi, thì các loại chướng ngại không còn nữa. Lời trong kinh dạy: Như ngón tay chỉ mặt trăng, bằng như thấy được mặt trăng, thời biết rõ ngón tay hoàn toàn không phải là mặt trăng. Các loại ngôn giáo của hết thảy Như Lai, khai thị cho Bồ tát, cũng lại như thế. Đó là tùy thuận giác tính của Bồ tát đã vào ngôi địa.
Thiện nam tử! Hết thảy mọi chướng ngại tức là cứu cánh giác1: chính niệm và thất niệm đều là giải thoát; pháp thành và pháp phá, đều là Niết bàn; trí tuệ và ngu si đều cùng là Bát nhã; Bồ tát và ngoại đạo, những pháp môn thành tựu của họ, đều cùng là Bồ đề; vô minh và chân như, đều cùng là cảnh giới không có khác; ba học giới, định, tuệ, ba độc dâm, nộ, si, đều cùng là phạm hạnh; chúng sinh, quốc độ, đều cùng là một pháp tính; địa ngục, thiên cung, đều cùng là Tịnh độ; có tính linh, không tính linh đều cùng thành Phật đạo; hết thảy phiền não toàn là giải thoát; tuệ như biển pháp giới soi rõ mọi tướng, cũng như hư không. Đó gọi là tùy thuận giác tính của Như Lai.
1 Từ câu “Hết thảy mọi chướng ngại tức là cứu cánh giác” trở xuống có mười cặp đối nhau, là nói về huyền lý của mê ngộ nhất thể, phiền não tức Bồ đề, trọng nơi tùy thuận giác tính của như Lai.
Thiện nam tử! Riêng chư Bồ tát và chúng sinh về tất cả đời sau này không khởi vọng niệm, ở mọi vọng tâm cũng không ngăn chặn, trụ cảnh vọng tưởng đừng thêm biết rõ ở chỗ không biết rõ, không bàn chân thực. Mọi chúng sinh kia, nghe pháp môn này, tin hiểu thọ trì, không sinh lòng sợ hãi. Đó gọi là tùy thuận giác tính.
Thiện nam tử! Các ông nên biết, chúng sinh như thế, đã từng cúng dường trăm ngàn vạn ức hằng hà sa chư Phật và Đại Bồ tát, trồng mọi công đức, Phật nói người ấy đã thành tựu “nhất thiết chủng trí”.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
Thanh Tịnh Tuệ nên biết,
Tính Bồ đề viên mãn,
Không lấy cũng không chứng,
Không Bồ tát, chúng sinh.
Giác cùng khi chưa giác,
Lần lượt có sai khác,
Chúng sinh vì giải ngại (Tín vị),
Bồ tát chưa lìa giác (Hiền vị).
Vào địa tịch diệt mãi (Thánh vị),
Không trụ hết thảy tướng.
Đại giác đều viên mãn (Quả vị),
Gọi là khắp tùy thuận.
Chư chúng sinh đời sau,
Tâm không sinh hư vọng,
Phật nói người như thế,
Hiện đời là Bồ tát.
Cúng dường hằng sa Phật,
Công đức đã viên mãn,
Tuy có nhiều phương tiện,
Đều gọi trí tùy thuận.



Chương 7 
Oai Đức Tự Tại1
Lúc đó, Bồ tát Oai Đức Tự Tại, ở trong đại chúng từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con phân biệt rõ ràng cảnh tùy thuận giác tính như thế, khiến cho chư Bồ tát tâm giác được sáng tỏ, nương vào viên âm của Phật, không nhân nơi tu tập mà được lợi ích tốt đẹp.
Bạch Thế Tôn, ví như thành trì lớn, bên ngoài có bốn cửa, tùy từng phương hướng cho người qua lại, chẳng phải chỉ có một đường. Hết thảy Bồ tát trang nghiêm nước Phật và thành đạo Bồ đề, chẳng phải chỉ noi theo một phương tiện. Kính xin Thế Tôn, mở lòng từ bi vì chúng con, tuyên thuyết hết thảy phương tiện thứ tự và người tu hành gồm có mấy thứ? Khiến cho Bồ tát trong hội này và chúng sinh đời sau, người cầu đạo Đại thừa, mau chóng được khai ngộ, được tự tại ở biển đại tịch diệt của Như Lai. Nói rồi, năm vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế, trước sau ba lần.
1 Chương này nói về hành tướng của tam quán: Sa ma tha, Tam ma bát đề và Thiền na, là những phương tiện tu hành của bậc trung căn tu chứng.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Oai Đức Tự Tại Bồ tát rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các thầy mới có thể vì chư Bồ tát và chúng sinh đời sau, hỏi những phương tiện như thế ở Như Lai. Thầy nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì thầy mà nói. Khi đó, Bồ tát Oai Đức Tự Tại vui mừng, vâng lời Phật chỉ dạy, và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.
Thiện nam tử! Diệu giác vô thượng, biến khắp mười phương, sinh ra Như Lai và hết thảy pháp, đều cùng thể bình đẳng, đối với mọi sự nghiệp tu hành thật không có hai. Nhưng những phương tiện tùy thuận, số đó có vô lượng. Nếu nhiếp chỗ quy tụ tròn đầy, theo căn tính khác nhau thì có ba thứ:
Thiện nam tử! Nếu chư Bồ tát đã ngộ được Tịnh Viên giác, dùng tâm tịnh giác, lấy tĩnh là hạnh tu hành, bởi lắng được mọi niệm, nên biết được tướng khuấy động của thức. Nhân tĩnh mà tuệ phát sinh, khách trần của thân tâm, diệt vĩnh viễn từ đây, bên trong liền hay phát sinh tịch tĩnh nhẹ nhàng. Do tịch tĩnh nên tâm của chư Như Lai khắp mười phương thế giới hiển hiện như bóng trong gương. Tu phương tiện này, gọi là Sa ma tha1.
1 Sa ma tha: Dịch là chỉ, tên riêng của định, có nghĩa là tịch tĩnh. Tọa thiền để tĩnh chỉ hết thảy vọng niệm. Thế nên muốn có được tâm tịnh giác, cần phải tu phương pháp tịch tĩnh làm gốc.
Thiện nam tử! Nếu chư Bồ tát đã ngộ được Tịnh Viên giác, lấy tâm tịnh giác, biết được tâm tính, cùng với căn trần, đều nhân vì huyễn hóa, liền khởi mọi huyễn để trừ diệt huyễn, biến hóa ra mọi huyễn mà khai thị cho huyễn chúng sinh. Do nơi khởi huyễn liền hay phát khởi lòng đại bi nhẹ nhàng ở trong. Hết thảy Bồ tát từ nơi khởi hạnh này, mà tăng tiến dần dần. Phần quán huyễn kia vì chẳng cùng huyễn thì quán chẳng cùng huyễn hóa, đó cũng đều là huyễn, nên xa lìa vĩnh viễn được tướng huyễn. Diệu hạnh tròn đầy của chư Bồ tát đây, cũng như đất làm tăng trưởng mầm cây. Tu phương tiện này, gọi là Tam ma bát đề2.
2 Tam ma bát đề (Samāpatti): Dịch là đẳng trì, hay là đẳng chỉ, nghĩa là tu pháp quán này, giữ cho tâm ở trạng thái bình tĩnh, không hãm ở động loạn hay hôn trầm, do đó đưa đến thắng cảnh bình tĩnh, nên gọi là đẳng trì hay đẳng chỉ.
Thiện nam tử! Nếu chư Bồ tát, đã ngộ được Tịnh Viên giác, lấy tâm tịnh giác, chẳng lấy huyễn hóa và mọi tĩnh tướng, nên biết rõ thân tâm đều là chướng ngại. Nguồn sáng không tri giác, chẳng nương ở mọi ngại, vượt qua vĩnh viễn cảnh chướng ngại và vô ngại. Thế giới thọ dụng cùng với thân tâm, cùng ở cõi trần, tựa như tiếng coong trong đồ kim khí, tiếng thoát ra ngoài. Phiền não và Niết bàn không cùng để vướng ngại nhau, tức thì bên trong phát ra tịch diệt nhẹ nhàng. Cảnh giới tịch diệt ở tùy thuận, diệu giác, thì thân tâm của tự mình, tha nhân không thể tới kịp. Thọ mạng của chúng sinh, đều là phù tưởng. Tu phương tiện này, gọi là Thiền na1.
1 Thiền na: Dịch là tĩnh lự. Tĩnh tức là chỉ, lự tức là quán, có nghĩa là chỉ quán song tu, để định tuệ được quân bình, không như Sa ma tha thiên về tu ở định (chỉ), hay Tam ma bát đề thiên về tu ở quán (tuệ).
Thiện nam tử! Ba pháp môn này, đều là tùy thuận thân cận ở Viên giác, Như Lai ở mười phương nương ở đây mà thành Phật. Hết thảy các loại phương tiện của mười phương Bồ tát giống nhau hoặc khác nhau, nhưng cũng đều nương vào ba thứ sự nghiệp như thế, nếu được viên chứng, tức thành Viên giác.
Thiện nam tử! Giả sử có người tu theo Thánh đạo, giáo hóa thành tựu cho trăm ngàn vạn ức A la hán và Bích Chi Phật quả, chẳng bằng có người nghe pháp môn Viên giác vô ngại này, chỉ một khoảnh sát na mà tùy thuận tu tập.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
Oai Đức thầy nên biết,
Tâm đại giác vô thượng,
Vốn không cả hai tướng,
Tùy thuận mọi phương tiện,
Số đó có vô lượng.
Như Lai tóm khai thị,
Chia ra ba chủng loại:
Tịch tĩnh Sa ma tha,
Như gương soi mọi tượng;
Như huyễn Tam ma đề,
Như mầm cây tăng trưởng;
Thiền na duy tịch diệt,
Như tiếng trong vật kia.
Ba pháp môn vi diệu,
Đều là giác tùy thuận,
Mười phương chư Như Lai,
Và chư Đại Bồ tát,
Nhân đây đều thành đạo.
Viên chứng được ba môn,
Gọi cứu cánh Niết bàn.



Chương 8 
Biện Âm1
Lúc đó, Bồ tát Biện Âm ở trong đại chúng, từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn! Pháp môn như thế rất là hy hữu. Bạch Thế Tôn! Mọi phương tiện này có mấy thứ tu tập, ở môn Viên giác đối với hết thảy Bồ tát! Xin Thế Tôn vì đại chúng và chúng sinh đời sau phương tiện khai thị khiến được ngộ vào thực tướng. Nói rồi, năm vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế, trước sau ba lần.
Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Biện Âm rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các thầy mới có thể vì chư Bồ tát và chúng sinh đời sau, hỏi về cách tu tập như thế ở Như Lai. Thầy nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì thầy mà nói. Khi đó, Bồ tát Biện Âm vui mừng nghe lời Phật chỉ dạy, và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.
1 Chương này nói rõ về pháp môn tu tập ba quán: Sa ma tha, Tam ma bát đề và Thiền na, có đơn kép, ly hợp, biến hóa khác nhau, hình thành 25 định luân, tức 25 quán. Luân là bánh xe, có nghĩa là nghiền nát. Định luân hay nghiền nát mọi hoặc chướng và phiền não để chuyển thành chính trí.
Thiện nam tử! Viên giác của hết thảy Như Lai thì vốn dĩ thanh tịnh, không có pháp để tu tập và người tu tập. Hết thảy Bồ tát và chúng sinh đời sau, nương vào chỗ chưa giác ngộ, tu tập theo sức huyễn. Khi ấy liền có 25 thứ định luân thanh tịnh1.
1 25 định luân: chú thích này đưa về phần phụ lục.
Nếu chư Bồ tát, duy lấy cực tĩnh, do nơi sức tĩnh đoạn diệt vĩnh viễn phiền não, được thành tựu cứu cánh, ở ngay nơi tòa ngồi, liền chứng vào Niết bàn. Tu tập hạnh Bồ tát này gọi là “Đơn tu Sa ma tha”.
Nếu chư Bồ tát, chỉ lấy quán như huyễn, vì lấy sức Phật, biến hóa các loại tác dụng của thế giới, làm đầy đủ diệu hạnh thanh tịnh của Bồ tát, mà không mất tịnh niệm và mọi tĩnh tuệ của Đà la ni. Tu tập hạnh Bồ tát này gọi là “Đơn tu Tam ma bát đề”.
Nếu chư Bồ tát, chỉ diệt mọi huyễn, không lấy tác dụng, mà chỉ đoạn phiền não, đoạn hết phiền não, liền chứng vào thực tướng. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Đơn tu Thiền na”.
Nếu chư Bồ tát, trước lấy chí tĩnh, lấy tâm tu tĩnh tuệ, chiếu mọi cảnh huyễn, liền ở trong đó, khởi ra hạnh Bồ tát. Tu tập hạnh Bồ tát này gọi là “Trước tu Sa ma tha, sau tu Tam ma bát đề”.
Nếu chư Bồ tát, vì lấy tĩnh tuệ, chứng vào tính chí tĩnh, bèn đoạn được phiền não, thoát vĩnh viễn đường sinh tử (tịch quán). Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Sa ma tha, sau tu Thiền na”.
Nếu chư Bồ tát, lấy tuệ tịch tĩnh, lại hiện ra huyễn lực, các loại biến hóa, độ các chúng sinh sau đoạn phiền não mà vào tịch diệt. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Sa ma tha, giữa tu Tam ma bát đề, sau tu Thiền na”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức chí tĩnh, đoạn phiền não rồi, sau khởi ra diệu hạnh thanh tịnh của Bồ tát, độ mọi chúng sinh. Tu tập hạnh Bồ tát này gọi là “Trước tu Sa ma tha, giữa tu Thiền na, sau tu Tam ma bát đề”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức chí tĩnh, giữa tu đoạn phiền não ở tâm, lại độ chúng sinh, kiến lập thế giới. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Sa ma tha, sau tu Tam ma bát đề với Thiền na cùng lúc”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức chí tĩnh, giúp phát sinh biến hóa, sau đoạn phiền não. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Tu Sa ma tha cùng lúc với Tam ma bát đề, sau tu Thiền na”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức chí tĩnh dùng giúp tịch diệt, sau khởi ra mọi tác dụng, biến hóa các cảnh giới. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “tu Sa ma tha cùng lúc với Thiền na, sau tu Tam ma bát đề”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức biến hóa, tùy thuận các loại huyễn hóa, rồi lấy chí tĩnh. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Tam ma bát đề, sau tu Sa ma tha”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức biến hóa, các loại cảnh giới, rồi lấy tịch diệt. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Tam ma bát đề, sau tu Thiền na”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức biến hóa mà làm việc Phật, an trụ tịch tĩnh mà đoạn phiền não. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Tam ma bát đề, giữa tu Sa ma tha, sau tu Thiền na”.
Nếu chư Bồ tát, lấy tác dụng vô ngại của sức biến hóa, đoạn trừ phiền não, an trụ ở chí tĩnh. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Tam ma bát đề, giữa tu Thiền na, sau tu Sa ma tha”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức biến hóa, khởi phương tiện tác dụng, tùy thuận với cả hai, chí tĩnh và tịch diệt. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Tam ma bát đề, sau tu Sa ma tha cùng lúc với Thiền na”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức biến hóa, khởi các loại tác dụng, để giúp cho chí tĩnh, sau đoạn phiền não. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “tu Tam ma bát đề cùng lúc với Sa ma tha, sau tu Thiền na”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức biến hóa, giúp cho tịch diệt, an trụ ở Tĩnh lự vô tác thanh tịnh. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “tu Tam ma bát đề cùng với Thiền na, sau tu Sa ma tha”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức tịch diệt mà khởi chí tĩnh, trụ ở thanh tịnh. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Thiền na, sau tu Sa ma tha”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức tịch diệt mà khởi tác dụng, tùy thuận tịch dụng ở hết thảy cảnh. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Thiền na, sau tu Tam ma bát đề”.
Nếu chư Bồ tát, lấy tự tính của các loại sức của tịch diệt, an trụ ở tĩnh lự mà khởi biến hóa. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Thiền na, giữa tu Sa ma tha, sau tu Tam ma bát đề”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức tự tính vô tác của sức tịch diệt, khởi ra tác dụng cảnh giới thanh tịnh, rồi trở về tĩnh lự. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là trước tu Thiền na, giữa tu Tam ma bát đề, sau tu Sa ma tha”.
Nếu chư Bồ tát, lấy các loại thanh tịnh của sức tịch diệt, mà trụ ở tĩnh lự, rồi khởi ra biến hóa. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là: “Trước tu Thiền na, sau tu Sa ma tha cùng lúc với Tam ma bát đề”.
Nếu chư Bồ tát, lấy sức tịch diệt, giúp cho chí tĩnh mà khởi ra biến hóa. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “tu Thiền na cùng lúc với Sa ma tha, sau tu Tam ma bát đề.”
Nếu chư Bồ tát, lấy sức tịch diệt, giúp cho biến hóa, mà khởi cảnh tuệ của chí tĩnh trong sáng. Tu hạnh Bồ tát này, gọi là “tu Thiền na cùng lúc với Tam ma bát đề, sau tu Sa ma tha”.
Nếu chư Bồ tát, lấy tuệ Viên giác, viên hợp hết thảy ở mọi tính, tướng, không lìa tính giác. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Viên tu ba thứ tự tính thanh tịnh tùy thuận”.
Thiện nam tử! Đó gọi là 25 luân của Bồ tát. Hết thảy sự tu hành của Bồ tát là như thế. Nếu chư Bồ tát và chúng sinh đời sau, tu theo những luân này, phải giữ phạm hạnh, tịch tĩnh, tư duy, cầu khẩn, thương xót, sám hối, trải qua ba tuần 21 ngày; làm ký hiệu cho 25 định luân này, gấp xếp thành nút, an trí nơi đạo tràng, rồi chí tâm cầu khẩn, thuận tay bốc một nút, y nơi khai thị trong đó, liền biết được tu đốn hay tu tiệm, nếu thảy một niệm nghi ngờ, tức thì không thành tựu.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn, muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
Biện Âm thầy nên biết,
Hết thảy chư Bồ tát,
Tuệ thanh tịnh vô ngại,
Đều y thiền định sinh.
Đó là Sa ma tha,
Tam ma đề, Thiền na,
Ba pháp tu đốn, tiệm,
Có hai mươi lăm thứ.
Mười phương chư Như Lai,
Tu hành trong ba đời,
Đều cùng nhân pháp này,
Mà được thành Bồ đề;
Duy trừ người đốn giáo,
Và chẳng tùy thuận pháp.
Hết thảy chư Bồ tát,
Và chúng sinh đời mạt,
Thường phải trì luân này,
Tùy thuận siêng tu tập,
Nương sức Phật đại bi,
Mau chóng chứng Niết bàn.



Chương 9 
Tịnh Chư nghiệp chướng1
Lúc đó, Bồ tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng, ở trong đại chúng, từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn! Xin Ngài vì chúng con, chỉ dạy về hành tướng nhân địa của Như Lai, những việc không thể nghĩ bàn, mà đại chúng chưa từng được nghe, chưa từng được thấy rõ công dụng của hết thảy cảnh giới, cần khổ trải hằng hà sa kiếp của Đức Điều Ngự như là một niệm. Bồ tát chúng con rất đỗi an ủi vui mừng. Bạch Thế Tôn! Bằng như giác tâm bản tính thanh tịnh, nhân ô nhiễm gì mà khiến chúng sinh mê muội không vào được? Kính xin Như Lai, vì tất cả chúng con, khai ngộ pháp tính, khiến đại chúng đây và chúng sinh đời sau, lấy đó làm chỉ dẫn trong tương lai. Nói rồi, năm vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế, trước sau ba lần.
1 Chương này nói về trừ ngã nhập giác, nghĩa là hành giả phải đoạn trừ ngã chấp. Ngã chấp có nông và sâu, nên chia thành bốn tướng là “ngã”, “nhân”, “chúng sinh” và “thọ mệnh”. Vì bốn tướng này làm chướng ngại cho việc tu quán nên cần phải đoạn trừ mới vào được Viên giác.
Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các thầy mới có thể vì chư Bồ tát và chúng sinh đời sau, hỏi về phương tiện như thế ở Như Lai. Thầy nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì thầy mà nói. Khi đó, Bồ tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng vui mừng, vâng lời Phật dạy và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.
Thiện nam tử! Hết thảy chúng sinh, từ vô thủy trở lại, vì còn vọng tưởng, nên chấp có ngã, nhân, chúng sinh cùng thọ mệnh, nhận bốn điên đảo làm thể thực ngã. Do đó liền sinh hai cảnh yêu, ghét ở thể hư vọng, lại chấp hư vọng, hai vọng cùng nương nhau, sinh ra đường vọng nghiệp. Vì có vọng nghiệp nên vọng thấy lưu chuyển, người chán lưu chuyển, vọng thấy Niết bàn. Do đó không thể nào vào được thanh tịnh giác. Không phải giác chống lại mọi người hay chứng vào, dù có người hay chứng vào, nhưng cũng không phải giác chứng vào. Thế nên, động niệm cùng dứt niệm đều quy về mê muội. Tại vì sao? Vì có vô minh vốn khởi ra từ vô thủy, làm chủ tể mình. Thế nên hết thảy chúng sinh, sinh ra không có con mắt tuệ, mọi tính thuộc thân tâm đều là vô minh, giống như mọi người, chẳng tự đoạn mệnh của mình. Vì thế nên biết, cái thuận với sở thích của “ngã”, thì ngã tùy thuận theo, cái không tùy thuận với ngã, liền sinh ra oán ghét. Vì tâm yêu ghét nuôi thêm vô minh, cứ tiếp nối, nên sự cầu đạo đều không thành tựu được.
Thiện nam tử! Thế nào là ngã tướng? Nghĩa là phần tâm chỗ chứng ở mọi chúng sinh. Thiện nam tử! Ví như có người, thân thể điều hòa thích ý, bỗng quên cả thân thể tồn tại. Một khi tứ chi uể oải, do tập luyện và dinh dưỡng không điều độ, khi dùng kim để chích, dùng ngải để cứu, thời biết có ngã. Vì thế tới lúc có chứng, có điều đạt được mới hiện ra ngã thể. Thiện nam tử! Tâm đó dù có chứng tới Như Lai rốt ráo, biết rõ Niết bàn thanh tịnh, đó cũng đều là ngã tướng.
Thiện nam tử! Thế nào là nhân tướng? Nghĩa là phần tâm “ngộ chứng” ở mọi chúng sinh. Thiện nam tử! Tâm ngộ có ngã, lại chẳng nhận ngã. Chỗ ngộ chẳng phải ngã, ngộ cũng như thế. Ngộ đã vượt qua hết thảy chứng thì đều là nhân tướng. Thiện nam tử! Tâm đó dù chứng tới viên ngộ Niết bàn, cũng đều là ngã, vì tâm còn vướng chút ít ở điều giác ngộ nhỏ bé, dù chứng lý đầy đủ, cũng đều gọi là nhân tướng.
Thiện nam tử! Thế nào là chúng sinh tướng? Nghĩa là phần tâm tự chứng ngộ chỗ chẳng kịp được của mọi chúng sinh. Thiện nam tử! Ví như có người nói thế này: Ta là chúng sinh, thời biết người kia nói chúng sinh ấy, chẳng phải ở ta, cũng chẳng phải ở kia. Thế nào là chẳng phải ở ta? Vì ta là chúng sinh, thời chẳng phải ở ta. Thế nào là chẳng phải ở kia? Vì ta là chúng sinh, nên chẳng phải ta ở kia. Thiện nam tử! Chỉ vì tất cả chúng sinh, liễu chứng, liễu ngộ, đều là ngã và nhân mà phần tướng ngã nhân chỗ chẳng kịp ấy, còn có chỗ liễu, gọi là tướng chúng sinh.
Thiện nam tử! Thế nào là tướng thọ mệnh? Nghĩa là phần tâm chiếu thanh tịnh giác chỗ liễu ngộ của mọi chúng sinh, hết thảy nghiệp trí, chỗ không tự thấy được, cũng như là mệnh căn.
Thiện nam tử! Nếu ở tâm, chiếu thấy hết thảy giác ấy đều là trần cấu, bởi chủ thể giác và đối tượng giác, đều không lìa trần, ví như băng tan trong nước nóng, không còn phần, có băng khác và biết băng tan. Còn ngã và giác ngã cũng lại như thế.
Thiện nam tử! Chúng sinh đời mạt pháp, chẳng liễu ngộ bốn tướng1, tuy trải nhiều kiếp, cần khổ tu đạo, chỉ gọi là hữu vi, trọn không thể thành hết thảy Thánh quả. Thế nên gọi là đời mạt của chính pháp. Tại vì sao? Vì nhận hết thảy ngã là Niết bàn2. Ví có chứng có ngộ gọi là thành tựu. Như có người nhận giặc làm con, của báu trong nhà đó, trọn không thể thành tựu. Tại vì sao? Vì có ngã ái cùng ái Niết bàn, núp ở căn của ngã ái, làm tướng của Niết bàn. Nếu có ghét ngã, cũng là ghét sinh tử. Vì không biết ái thực là gốc của sinh tử, chỉ ghét riêng sinh tử, gọi là pháp không giải thoát.
1 Bốn tướng: Bốn tướng có ba thứ: (1) Sinh, lão, bệnh, tử gọi là “Nhất kỳ tứ tướng”; (2) Sinh, trụ, dị, diệt gọi là “Hữu vi tứ tướng”; (3) Ngã tướng, nhân tương, chúng sinh tướng, thọ mệnh tướng gọi là “Thức cảnh tứ tướng”. Phàm phu mê chấp tứ tướng, gọi là “mê thức cảnh tứ tướng”. Người cầu đạo chưa thông được tứ tướng, gọi là “mê trí cảnh tứ tướng”. Trí cảnh tứ tướng: (1) Ngã tướng: Chúng sinh đối với lý của Niết bàn, có chỗ chứng ở nơi tâm, lấy chỗ chứng đó, chấp trước ở nơi tâm mà không quên, nhận đấy làm ngã, đó gọi là ngã tướng; (2) Nhân tướng: Đối với ngã tướng trên, đã tiến một bước không lại nhận “chứng thủ” làm ngã, còn đem ngã ngộ làm tâm, đó gọi là nhân tướng; (3) Chúng sinh tướng: So với nhân tướng ở trên, lại tiến một bước, dẫu đã siêu việt qua cái tướng ngã, tướng nhân, còn tồn tại lại cái tướng hữu chúng, liễu ngộ, đó gọi là chúng sinh tướng; (4) Thọ mệnh tướng: So với tướng chúng sinh trên, lại tiến một bước tuy đã vượt qua cái tâm chứng ngộ, nhưng còn đọng ở cái trí năng giác, như mệnh căn kia, nó tiềm phục ở trong, đó gọi là tướng thọ mệnh.
2 Nhận hết thảy ngã là Niết bàn: Nghĩa là vọng nhận hết thảy ngã làm Niết bàn. Như vọng nhận có ngã tướng làm Niết bàn, lấy tự mình có chứng gọi là thành tựu. Vọng nhận nhân tướng làm Niết bàn, lấy tự mình có chứng gọi là thành tựu. Vọng nhận tướng chúng sinh làm Niết bàn, lấy tự mình có liễu gọi là thành tựu. Vọng nhận tướng thọ mệnh làm Niết bàn, lấy tự mình có giác gọi là thành tựu.
Tại sao biết được pháp chẳng giải thoát? Thiện nam tử! Chúng sinh đời mạt pháp kia, những người tu tập Bồ đề, lấy điều chứng đắc nhỏ bé của mình, làm tự thanh tịnh, nên vẫn chưa thể hết được cội rễ của ngã tướng. Nếu lại có người tán thán pháp kia, liền sinh hoan hỷ, muốn tế độ. Hoặc lại có người, phỉ báng chỗ chứng ngộ kia, liền sinh sân hận. Từ đó biết được ngã tướng còn chấp trì bền chắc, tiềm phục nơi tạng thức, du hý ở các căn, từng không gián đoạn.
Thiện nam tử! Người tu đạo kia, vì không trừ được ngã tướng, thế nên không thể vào được thanh tịnh giác. Thiện nam tử! Nếu biết ngã không, nhưng lại còn cho là có ngã thuyết pháp, thì ngã chưa đoạn trừ. Tướng chúng sinh, tướng thọ mệnh, cũng lại như thế.
Thiện nam tử! Chúng sinh đời mạt pháp, thì nói bệnh là pháp, thế nên gọi là kẻ đáng thương xót, tuy siêng năng tinh tiến, chỉ tăng thêm mọi bệnh. Thế nên không thể vào được thanh tịnh giác.
Thiện nam tử! Chúng sinh đời mạt pháp, không liễu ngộ rõ bốn tướng, lấy chỗ hiểu và tu hành của Như Lai làm chỗ tu hành của mình nên trọn không thành tựu. Hoặc có chúng sinh, chưa được nói là được, chưa chứng bảo là chứng, thấy kẻ tiến hơn, tâm sinh tật đố. Bởi chúng sinh kia, chưa đoạn được ngã ái, thế nên không thể vào được thanh tịnh giác.
Thiện nam tử! Chúng sinh đời mạt pháp, hy vọng được thành đạo, không mong cầu ngộ, chỉ chuộng ở nghe nhiều, để tăng trưởng phần ngã kiến. Phải nên siêng năng hàng phục phiền não, khởi tâm đại dũng mãnh, chỗ chưa được khiến được, chỗ chưa đoạn khiến đoạn, tất cả tham, sân, ái, mạn, siểm khúc, tật đố, khi đối cảnh chớ để phát sinh, ngã ân ái kia, hết thảy đều tịch diệt. Phật nói người đó, lần lượt được thành tựu, tìm bậc thiện tri thức, không đọa vào tà kiến. Nếu chỗ sở cầu còn sinh chút yêu ghét nào khác, thời không thể vào được bể thanh tịnh giác.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, nên nói kệ rằng:
Tịnh Nghiệp thầy nên biết:
Hết thảy mọi chúng sinh,
Đều do chấp ngã ái,
Lưu chuyển vọng vô thủy.
Chưa trừ bốn thứ tướng,
Không thành tựu Bồ đề.
Yêu ghét sinh ở tâm,
Siểm khúc còn mọi niệm,
Thế nên nhiều mê muội,
Không thể vào giác thành.
Nếu trở về cõi ngộ,
Trước bỏ tham, sân, si,
Pháp ái chẳng vương tâm,
Lần lượt sẽ thành tựu.
Thân ta vốn chẳng có,
Yêu ghét từ đâu sinh?
Người này cầu thiện hữu,
Trọn không đọa tà kiến.
Cầu mà sinh phân biệt,
Vĩnh viễn không thành tựu.



Chương 10 
Phổ Giác1
Lúc đó, Bồ tát Phổ Giác ở trong đại chúng, từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn! Ngài đã nói về căn bệnh của thiền thật là thấm thía, khiến cho hết thảy đại chúng được nghe những việc chưa từng có, tâm ý chúng con đều rất đỗi vui mừng, được chỗ an ổn thật lớn lao. Bạch Thế Tôn! Chúng sinh đời mạt pháp, cách Phật ngày một xa, Hiền Thánh lại ẩn náu, tà pháp càng hưng thịnh, vậy nay phải khiến cho mọi chúng sinh, tìm đến những hạng người nào? Y vào pháp gì? Thực hành hạnh gì? Trừ bỏ những bệnh gì? Và phải phát tâm như thế nào? Khiến cho những chúng sinh kia, không đọa vào tà kiến. Nói rồi, năm vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế, trước sau ba lần.
1 Chương này nói về “Y sư ly bệnh”, nghĩa là khuyên bảo các hành giả tu hành quán hạnh, phải nương vào bậc thiện tri thức để trừ khử bốn bệnh và mọi hoặc vi tế.
Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Phổ Giác rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các thầy mới có thể hỏi về cách tu hành như thế ở Như Lai, để ban cho hết thảy chúng sinh đời sau con mắt đạo vô úy, khiến cho tất cả chúng sinh kia, được thành Thánh đạo. Thầy nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì thầy mà nói. Khi đó Bồ tát Phổ Giác vui mừng, vâng lời Phật dạy và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.
Thiện nam tử! Chúng sinh đời mạt pháp, muốn phát tâm rộng lớn, những người muốn tu hành, tìm thiện tri thức, phải nên tìm người có hết thảy chính tri kiến. Người này, tâm không trụ ở tướng, không đắm ở cảnh giới Thanh văn, Duyên giác, tuy hiện vào chốn trần lao mà tâm hằng thanh tịnh. Tỏ ra có mọi lỗi mà vẫn tán thán phạm hạnh, không để cho chúng sinh phải trái phạm luật nghi. Người cầu đạo như thế, tức được thành tựu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Chúng sinh đời mạt pháp, thấy người như thế, nên phải cúng dường không tiếc thân mệnh. Bậc thiện tri thức kia, ở trong bốn uy nghi, thường hiện thanh tịnh, rồi đến lại thị hiện ra mọi thứ lỗi lầm, mà tâm cũng không sinh kiêu mạn. Làm sao lại có việc ăn uống1, vợ con, quyến thuộc? Thiện nam tử! Đối với thiện hữu kia, không khởi mối nghĩ xấu, tức hay rốt ráo thành tựu được chính giác, hoa lòng nở rộ, chiếu sáng cả mười phương cõi.
1 Ăn uống: Dịch từ chữ “đoàn”. Đoàn viết tắt của từ “đoàn thực”. Thực có bốn thực, bốn thực lại có ba thứ:
1/ Tứ thực (bốn thức ăn để nuôi dưỡng thân thể loài hữu tình): (1) Đoàn thực (thức ăn loài hữu tình); (2) Xúc thực (đối với cảnh vật tâm sinh vui mừng); (3) Thức thực (chấp trì mọi căn để tăng cường tám thức); (4) Tư thực (tư tưởng, hy vọng để duy trì xác thân).
2/ Tứ thực (bốn thứ ăn phàm phu cõi dục): (1) Bất tịnh y chỉ trụ thực (thức ăn phàm phu cõi dục); (2) Tịnh bất tịnh y chỉ trụ thực (thức ăn của cõi sắc và cõi vô sắc cùng hàng hữu dục); (3) Thanh tịnh y chỉ trụ thực (thức ăn của A la hán); (4) Thị hiện trụ thực (thức ăn của Phật Thế Tôn và Bồ tát đã chứng ngộ).
3/ Tứ thực (bốn thức ăn nuôi mạng sống đều là bất tịnh mà bậc Sa môn phải tránh): (1) Hạ khẩu thực (cấy cày, trồng tỉa, sinh hoạt bất tịnh để nuôi mạng sống); (2) Ngưỡng khẩu thực (quan sát tinh tú, mặt trời, mặt trăng, gió mưa, sinh hoạt bất tịnh để nuôi mạng sống); (3) Phương khẩu thực (dùng ngôn từ khéo léo, xu nịnh kẻ phú hào, thế lực, sinh hoạt bất chính để nuôi mạng sống); (4) Duy khẩu thực (học bùa chú, ma thuật, xem tướng, bói toán lành dữ, sinh hoạt bất chính để nuôi mạng sống).
Thiện nam tử! Chỗ chứng diệu pháp của thiện tri thức kia là phải xa lìa bốn bệnh2. Những gì là bốn:
1. Tác bệnh: Nếu lại có người đưa ra lời nói như thế này: Bản tâm của tôi, làm các loại hạnh, để mong cầu Viên giác. Nhưng tính Viên giác kia, vì không phải tạo tác mà có được, nên nói đó là bệnh.
2. Nhậm bệnh: Nếu lại có người đưa ra lời nói như thế này: Chúng ta ngày nay, chẳng cần đoạn sinh tử, không cầu chứng Niết bàn. Sinh tử và Niết bàn, không sinh một niệm khởi diệt, phó mặc cho hết thảy chúng, nương theo mọi pháp tính, để mong cầu Viên giác. Nhưng tính Viên giác kia, vì không phải phó mặc mà có được, nên nói đó là bệnh.
3. Chỉ bệnh: Nếu lại có người đưa ra lời nói như thế này: Ta nay tự tâm dứt hết mọi niệm, được hết thảy tính, tịch niệm bình đẳng để cầu Viên giác. Nhưng tính Viên giác kia, vì không phải do “chỉ” mà hợp được, nên nói đó là bệnh.
4. Diệt bệnh: Nếu lại có người đưa ra lời nói như thế này: Ta nay đoạn hết thảy phiền não, thân tâm đều rốt ráo không còn có chi, nữa là cảnh giới hư vọng của căn trần vậy ư? Hết thảy đều vắng lặng, để cầu Viên giác. Nhưng tính Viên giác kia, vì không phải do tướng vắng lặng mà có được, nên gọi đó là bệnh.
2 Bốn bệnh: (1) Tác bệnh: Tức tạo tác. Nghĩa là hành giả hiểu lầm, dùng tâm tạo tác để cầu Viên giác; (2) Nhậm bệnh: Tức nhậm vận tự nhiên. Nghĩa là hành giả nhận lầm, dùng tâm buông thả, chuyển vận tự nhiên đề cầu Viên giác; (3) Chỉ bệnh: Tức chỉ tức vọng niệm. Nghĩa là hành giả nhận lầm, dùng tâm ngăn đứng mọi vọng niệm để cầu Viên giác; (4) Diệt bệnh: Tức tâm cảnh đều diệt. Nghĩa là hành giả nhận lầm, cho tâm cảnh đều diệt là thể của tịch tĩnh để cầu Viên giác.
Lìa hết thảy bốn bệnh ấy, thời biết được thanh tịnh. Quán tưởng như thế, gọi là chính quán, nếu quán khác thế, gọi là tà quán.
Thiện nam tử! Chúng sinh đời mạt pháp, người muốn tu hành, phải nên hết mình, cúng dường bậc thiện hữu, thờ bậc thiện tri thức. Bậc thiện tri thức kia, muốn đến để thân cận với người tu hành này cũng phải đoạn phần kiêu mạn, nếu lại xa lìa phải đoạn sân hận, coi cảnh thuận nghịch, cũng giống như hư không; phải tỏ rõ thân tâm này, rốt ráo bình đẳng, cùng hết thảy chúng sinh đều cùng một thể không khác. Người tu hành như thế, mới vào được Viên giác.
Thiện nam tử! Chúng sinh đời mạt pháp, không được thành đạo, bởi có hết thảy chủng tử yêu ghét bản thân và tha nhân từ đời vô thủy, nên chưa được giải thoát. Nếu lại có người, coi kẻ oán kia cũng như cha mẹ mình, tâm không có hai, tức trừ được mọi bệnh. Ở trong các pháp, yêu ghét tự thân và tha nhân cũng lại như thế.
Thiện nam tử! Chúng sinh đời mạt pháp, nếu muốn cầu Viên giác, nên phải phát tâm nguyện như thế này: Tất cả mọi chúng sinh, ở khắp mười phương hư không giới, tôi đều khiến cho họ vào được Viên giác cứu cánh. Ở trong Viên giác ấy, không có chúng sinh nào “thủ giác”, trừ được hết thảy mọi tướng nhân ngã kia. Nếu phát tâm như thế, không đọa vào tà kiến.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn, muốn tuyên lại nghĩa trên, mà nói kệ rằng:
Phổ Giác thầy nên biết,
Mọi chúng sinh đời mạt,
Muốn cầu thiện tri thức,
Nên tìm người chính kiến,
Tâm xa lánh nhị thừa.
Trong pháp trừ bốn bệnh,
Là tà, nhậm, chỉ, diệt;
Thân cận không kiêu mạn,
Xa lìa không sân hận.
Thấy các loại cảnh giới,
Tâm sinh trưởng hiếm có,
Như Phật lại ra đời.
Không phạm phi luật nghi,
Giới căn mãi thanh tịnh,
Độ hết thảy chúng sinh,
Vào Viên giác cứu cánh.
Không tướng ngã nhân kia,
Thường y chính trí tuệ,
Liền vượt được tà kiến,
Chứng giác nhập Niết bàn.



Chương 11 
Viên Giác1
Lúc đó, Bồ tát Viên giác ở trong đại chúng, từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay, mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn! Ngài vì chúng con, chỉ dạy về các loại phương tiện của tịnh giác, khiến cho chúng sinh ở đời mạt pháp có được thêm phần lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn! Chúng con hiện đã được khai ngộ, nhưng nếu sau khi Ngài nhập diệt, chúng sinh ở đời mạt pháp, những người chưa được ngộ phải an trụ như thế nào để tu tập cảnh giới thanh tịnh Viên giác này? Phải tu ba thứ tịnh quán nào trong Viên giác này cũng như phải tu phép quán nào trước? Kính xin Phật mở lòng đại bi, vì đại chúng và chúng sinh đời mạt pháp, ban cho những lợi ích to lớn. Nói rồi, năm vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế, trước sau ba lần.
1 Chương này nói về kiến lập đạo tràng và gia hành: Ba quán thích ứng cho việc ba căn tu chứng. Nơi chốn tu hành đắc đạo gọi là đạo tràng. Tăng thêm công phu tu hành để mong cầu chứng nhập Viên giác, gọi là gia hành. Nghĩa là bậc hạ căn tu chứng, tuy tín và hiểu ba quán nhưng vì nghiệp chướng nặng, tâm thường nông cạn, nên phải nhập đạo tràng để tự chế ước thân tâm, làm phương tiện tu chứng.
Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Viên giác rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các thầy mới có thể hỏi về phương tiện như thế ở Như Lai, để đem lại lợi ích lớn, ban cho mọi chúng sinh. Thầy nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì thầy mà nói. Khi đó, Bồ tát Viên giác vui mừng, vâng lời Phật dạy và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.
Thiện nam tử! Hết thảy chúng sinh, nếu khi Phật còn tại thế, hay sau khi nhập diệt, hoặc ở thời mạt pháp, có chúng sinh nào đủ căn tính Đại thừa, tin ở tâm Đại Viên giác bí mật của Phật, yên ở nơi mà muốn phát tâm tu hành. Nếu ở chốn già lam, nơi đồ chúng, vì có nhiều duyên sự, thì tùy phần tư duy quan sát như ta đã nói.
Nếu lại không có nhân duyên ở việc lợi tha, thì nên kiến tạo đạo tràng, thiết lập từng kỳ hạn. Như thiết lập trường kỳ 120 ngày, trung kỳ 100 ngày, hạ kỳ 80 ngày, và phải an trí đạo tràng ở nơi thanh tịnh.
Như thời Phật còn tại thế, chỉ cần chính tư duy. Nếu Phật diệt độ rồi, phải bài trí hình tượng, để tâm quan sát, mắt tưởng tượng sinh nhớ nghĩ chân chính, coi cũng như Phật còn trụ thế. Trong nơi đạo tràng, phải trang trí phan phướn, phẩm vật hương hoa. Ở 21 ngày đầu, chuyên đảnh lễ danh hiệu chư Phật khắp mười phương, chí thành cầu sám hối, gặp cảnh giới tốt được an tâm nhẹ nhàng. 21 ngày đã qua rồi, thời chỉ chuyên nhiếp niệm1.
1 Nhiếp niệm: Hành giả tu tĩnh (chỉ) quán, nhưng đôi khi tâm bị tán loạn, nên phải đem trở lại mối niệm cho trụ ở chính niệm, nên gọi là nhiếp niệm.
Nếu gặp ngày đầu hạ, hoặc ba tháng an cư, nên làm pháp chỉ trụ (an cư)2 của thanh tịnh Bồ tát, tâm thoát cảnh giới Thanh văn, không câu nệ ở đồ chúng.
2 Sai biệt về an cư giữa Tiểu thừa và Đại thừa có khác: (1) Sở y khác: Biệt giới và viên giới; (2) Giả thật khác: Định thật và thị hiện; (3) Trụ trì khác: Sự tướng trụ trì và thực tướng trụ trì; (4) Kết an khác: Đối thú tác pháp an cư và độc tự xưng tên an cư; (5) Thành an khác: Thân không ra ngoài giới và tâm không khởi vọng niệm; (6) Thất an khác: Thân ra ngoài giới, niệm khởi thì trái gốc; (7) Kỳ hạn khác: A la hán quả và Vô thượng Bồ đề.
Đến ngày an cư, phải đối trước Phật phát nguyện như thế này: Con Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, tên là…, ở Bồ tát thừa, tu hạnh tịch diệt, cùng vào thực tướng trụ trì thanh tịnh, lấy Đại Viên giác làm chốn già lam, thân tâm an cư nơi bình đẳng tính trí, vì tự tính Niết bàn thì không lệ thuộc vào nơi chốn. Nay con kính xin, không y vào luật Thanh văn, mà chỉ y vào Như Lai và Đại Bồ tát ở khắp mười phương để an cư ba tháng. Vì tu đại nhân duyên diệu giác vô thượng của Bồ tát nên không lệ thuộc vào đồ chúng.
Thiện nam tử! Đó gọi là pháp thị hiện an cư của Bồ tát. Nếu số ngày trong ba kỳ ấy đã mãn hạn, thời tùy ý ra đi mà không trở ngại.
Thiện nam tử! Nếu chúng sinh tu hành ở đời mạt pháp kia, những người tu đạo Bồ tát ở trong ba kỳ ấy, bằng không phải hết thảy cảnh giới chỗ đã nghe kia thời trọn không chấp nhận.
Thiện nam tử! Nếu chúng sinh kia, tu Sa ma tha, trước lấy quán chí tĩnh, không khởi mọi niệm, khi tĩnh tới tột độ thời sinh ra giác. Tĩnh quán bước đầu như thế, trước từ một thân, rồi đến một thế giới; Giác cũng như thế.
Thiện nam tử! Nếu giác biến mãn một thế giới, trong một thế giới ấy, có một chúng sinh nào, khởi một niệm gì, cũng đều hay biết; Trăm ngàn thế giới, cũng lại như thế. Bằng không phải hết thảy cảnh giới đã được nghe kia, thời trọn không chấp nhận.
Thiện nam tử! Nếu chúng sinh tu Tam ma bát đề, trước nên quán nhớ tưởng mười phương Như Lai và hết thảy Bồ tát ở mười phương thế giới, y vào trình tự pháp môn mà lần lượt tu hành, kiên trì chính định, phát đại nguyện rộng lớn, tự huân thành chủng tử. Bằng không phải hết thảy cảnh giới chỗ đã nghe kia, thời trọn không chấp nhận.
Thiện nam tử! Nếu chúng sinh tu pháp Thiền na, trước hết phải tu môn quán sổ tức, trong tâm biết rõ được giới hạn và đầu mối của mỗi niệm sinh, trụ, dị, diệt, nó chu biến như thế trong bốn uy nghi, mà đều phân biệt được số của mỗi niệm rất rõ ràng, rồi cứ tăng tiến lần lần tới khi được biết cả một giọt nước mưa rơi ở trăm ngàn thế giới, cũng như tận mắt nhìn thấy mọi vật chỗ thọ dụng. Bằng không phải hết thảy cảnh giới đã được nghe kia, thời trọn không chấp nhận. Đó là phương tiện bước đầu của ba quán.
Nếu chư chúng sinh, siêng năng tinh tấn tu khắp cả ba quán, liền gọi là Như Lai xuất hiện ở đời. Nếu mọi chúng sinh độn căn ở thời mạt pháp, tâm muốn cầu đạo mà không được thành tựu đều bởi nghiệp chướng; Nên phải chuyên cần sám hối, thường khởi ra hy vọng, trước hết đoạn trừ ghét yêu, tật đố, siểm khúc, cầu cho tâm tiến lên. Ba thứ tịnh quán này, tùy ý tu một quán. Nếu quán này không thành, lại tu tập quán kia, tâm không hề buông bỏ, phải cầu chứng lần lượt.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
Viên Giác thầy nên biết,
Hết thảy mọi chúng sinh,
Muốn cầu đạo vô thượng,
Trước nên kết ba kỳ,
Sám hối nghiệp vô thủy.
Trải qua 21 ngày,
Rồi sau chính tư duy,
Không đúng cảnh đã nghe,
Rốt ráo đều không nhận.
Sa ma tha chí tĩnh,
Tam ma chính nhớ trì,
Thiền na rõ sổ môn,
Gọi là tam tịnh quán.
Nếu hay siêng tu tập,
Gọi là Phật xuất thế.
Kẻ độn căn chưa thành,
Thường nên sinh tâm sám,
Hết thảy tội vô thủy,
Mọi chướng đều tiêu tan,
Cảnh Phật liền hiện tiền.



Chương 12 
Hiền Thiện Thủ1
Lúc đó, Bồ tát Hiền Thiện Thủ, ở trong đại chúng, từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn! Ngài đã vì chúng con và chúng sinh đời mạt pháp, khai thị rộng thêm những việc không thể nghĩ bàn như thế. Bạch Thế Tôn! Đề kinh của giáo pháp Đại thừa này tên là gì? Phải phụng trì kinh này như thế nào? Chúng sinh tu tập được những công đức gì? Khiến chúng con phải thủ hộ người trì kinh này như thế nào? Phải truyền bá giáo lý này đến những nơi chốn nào? Hỏi rồi, năm vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế trước sau ba lần.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Hiền Thiện Thủ rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các thầy mới có thể vì chư Bồ tát và chúng sinh đời mạt pháp, hỏi về danh tự, công đức của kinh giáo này như thế ở Như Lai. Thầy nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì thầy mà nói. Khi đó, Bồ tát Hiền Thiện Thủ vui mừng, vâng lời Phật dạy, cùng tất cả đại chúng im lặng lắng nghe.
1 Chương này thuộc phần lưu thông của kinh. Vì mục đích pháp bảo được lưu truyền, thông suốt khắp mọi địa phương xứ sở để lợi ích cho khắp pháp giới chúng sinh nên các kinh điển đều có phần lưu thông.
Thiện nam tử! Kinh này là nội dung giảng thuyết của trăm ngàn vạn ức hà sa chư Phật, là điều thủ hộ giữ gìn của Như Lai trong cả ba đời, nơi quy y của Bồ tát ở khắp mười phương, và là nhãn mục thanh tịnh của 12 bộ kinh1. Kinh này có tên là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni, cũng gọi là Tu Đa La Liễu Nghĩa, cũng gọi là Bí Mật Vương Tam Muội, cũng gọi là Như Lai Quyết Định Cảnh Giới, cũng gọi là Như Lai Tạng Tự Tính Sai Biệt. Thầy nên phụng trì.
1 12 bộ kinh: Chú thích này đưa về phụ lục cuối sách
Thiện nam tử! Kinh này chỉ bày về cảnh giới của Như Lai, duy có Phật Như Lai mới hay tuyên thuyết hết được. Nếu chư Bồ tát và chúng sinh đời mạt pháp, y vào kinh này mà tu hành, tăng tiến lần lần, rồi cũng tới ngôi Phật.
Thiện nam tử! Kinh này gọi là Đốn giáo Đại thừa, đốn cơ chúng sinh, đều do đây mà khai ngộ. Kinh này cũng thu nhiếp hết thảy mọi phẩm loại thuộc tiệm tu chúng sinh, ví như biển lớn, không bỏ dòng sông nhỏ, cho đến nhỏ như loài mòng muỗi, lớn như thân A tu la khi uống nước đó, đều được sung mãn.
Thiện nam tử! Ví như khiến có người lấy thuần đồ thất bảo, chứa đầy ở ba ngàn Đại thiên thế giới, dùng để bố thí, cũng không bằng có người nghe tên và hiểu nghĩa một câu của kinh này.
Thiện nam tử! Ví như có người giáo hóa hàng trăm hằng hà sa chúng sinh, được quả A la hán, cũng không bằng có người tuyên thuyết và phân biệt nửa bài kệ ở kinh này.
Thiện nam tử! Nếu lại có người nghe tên kinh này, lòng tin không ngờ vực, nên biết người đó, không phải đã trồng cội phúc tuệ ở một vị Phật, hay hai vị Phật, mà đã trồng mọi căn lành ở tận cùng hằng hà sa hết thảy chư Phật, để nghe kinh giáo này.
Thiện nam tử! Các ông phải bảo hộ, những người tu hành như thế, ở đời mạt pháp, chớ để cho các ác ma và ngoại đạo làm não loạn đến thân tâm họ, khiến họ phải thụt lùi.
Khi đó, trong chúng hội, có Hỏa Thủ Kim Cương, Tồi Toái Kim Cương, Ni Lam Bà Kim Cương v.v. cho đến tám vạn thần Kim Cương, gồm cả quyến thuộc các vị ấy liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu sau này, hết thảy chúng sinh đời mạt pháp, có chúng sinh nào hay trì Quyết Định Đại Thừa Kinh này, chúng con sẽ bảo hộ người ấy, cũng như bảo hộ con ngươi mắt vậy. Cho đến nơi chốn đạo tràng tu hành, Thần Kim Cương chúng con, tự lãnh cả đồ chúng để sớm chiều giữ gìn, khiến cho chúng sinh đó không thoái chuyển. Ngay đến nhà cửa của chúng sinh đó, cũng không còn tai chướng, tật bệnh đều tiêu tan, của cải phong phú sung túc, thường không bị thiếu thốn.
Khi ấy, Đại Phạm Vương, 28 Thiên Vương và Tu Di Sơn Vương, Hộ Quốc Thiên Vương1 v.v. liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng xin thủ hộ người trì kinh này, thường khiến cho họ được an ổn, tâm họ không thoái chuyển.
1 Đại Phạm Vương: Tức là Đại Phạm Thiên Vương (Mahābrahmā), vua cõi trời Đại Phạm, thống trị cõi thế giới Ta bà. 28 Thiên Vương, chỉ tổng quát vua của 28 cõi trời trong tam giới. Tu Di Sơn Vương, tức vua Đế Thích, cũng có tên là Thích Đề Hoàn Nhân (Śakra Denvendra), vua cõi trời Đao Lợi ở đỉnh núi Tu Di. Hộ Quốc Thiên Vương, tức bốn Thiên Vương: Đông phương Trì Quốc Thiên Vương; Bắc phương Đa Văn Thiên Vương; Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương; Tây phương Quảng Mục Thiên Vương.
Khi ấy, cũng có Đại Lực Quỷ Vương, tên là Cát Bàn Trà, cùng với mười vạn quỷ vương, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu về bên phải ba vòng, mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng xin giữ gìn người trì kinh này, túc trực bên họ sớm tối, để tâm họ không thoái chuyển. Chỗ ở của người đó, trong phạm vi một do tuần, nếu có quỷ thần nào xâm nhập cảnh giới ấy, chúng con sẽ khiến thân chúng phải nát như vi trần.
Phật nói kinh này rồi, hết thảy Bồ tát, tám bộ Thiên Long, Quỷ, Thần, cùng với quyến thuộc và chư Thiên Vương, Phạm Vương, hết thảy đại chúng nghe Phật nói kinh xong, đều rất vui mừng, ai nấy đều tin theo, thọ trì phụng hành.
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VIÊN GIÁC TU ĐA LA LIỄU NGHĨA
HẾT



Phụ lục 
1. 25 định luân: Tu tập có ba quán xen lẫn nhau chia thành ba phần:
- 1/ Phần đầu có 3 luân, tu riêng từng quán.
- 2/ Phần tiếp theo có 21 luân, tu xen lẫn ba quán.
- 3/ Phần cuối có 1 luân, tu ba quán viên mãn.
Phần tu tập xen lẫn ba quán, khi tu tập, lấy một quán đứng đầu, rồi kiêm tu hai quán khác, xen lẫn nhau thành bảy lần. Ba lần bảy tổng cộng có 21 luân.
Cứ mỗi bảy lần có bốn tiết:
- 1/ Hai lần đầu tu ba quán, ba quán cùng hợp nhau.
- 2/ Hai lần kế tiếp tu ba quán theo thứ tự.
- 3/ Tiếp theo có một lần, trước tu một, sau cùng tu.
- 4/ Sau có hai lần, trước cùng tu hai, sau tu một.
Nay mỗi quán đều lấy một chữ để tiện sự sắp hạng thứ lớp. Nên Sa ma tha gọi là “tĩnh”, Tam ma bát đề gọi là “huyễn”, và Thiền na gọi là “tịch”. Căn cứ vào bảy lần đầu, trong đó có bốn tiết theo như biểu đồ sau:
[image: a3]
Một lần bảy đầu lấy “tĩnh quán” đứng đầu, sau kiêm tu huyễn, tịch. Một lần bảy thứ hai lấy “huyễn quán” đứng đầu và kiêm tu tĩnh tịch. Một lần bảy thứ ba lấy “tịch quán” đứng đầu, kiêm tu tĩnh huyễn.
25 luân, theo lược sớ của Ngài Tông Mật thì mỗi quán đều căn cứ vào dụ để đặt tên, nên mỗi quán đều có một tên riêng (25 luân chia thành ba phần) (Phần đầu có ba luân tu riêng từng quán).
1/ (1) Trừng hồn tức dụng quán: Quán lắng trong nước đục, tắt mọi tác dụng (Đơn tĩnh).
2/ (2) Bào Đinh tứ nhẫn quán: Bào Đinh là tên người đầu bếp đời Tấn, 19 năm dùng một con dao làm bếp mà không hề tổn thất mũi nhọn. Dụ cho Bồ tát lợi sinh, tu hành vạn hạnh, ứng duyên vào đời mà không thương tổn phần trí tuệ của mình (Đơn huyễn).
3/ (3) Trình âm xuất ngại quán: Nghĩa là chất kim khí dung hòa tiếng, tùy theo đồ kim khí mà tiếng vang ứng ngay (Đơn tịch).
- 3.7 lần đầu
4/ (1) Vận chu kiêm tế quán: Bồ tát tu định để xuất trần gọi là vận chu, phát tuệ để hóa độ chúng sinh gọi là kiêm tế (Trước tĩnh sau huyễn).
5/ (2) Trạm hải trừng không quán: Bể yên lặng thì sóng không động, trước tu tĩnh quán để yên lặng gọi là trạm hải. Sau tu tịch quán để biển tính cũng như trừng không thì tính nước trong sáng (Trước tĩnh sau tịch).
6/ (3) Thủ la tam mục quán: Ba quán đều tu như thần Ma Hê Thủ La, trên mặt đó có ba con mắt (Trước tĩnh, giữa huyễn, sau tịch).
7/ (4) Tam điểm tề tu quán: Tam điểm là chữ “y” trong tiếng Phạn. Chữ “y” trong ba chấm dụ cho một người đầy đủ cả ba quán gọi là tề, tề không phải nghĩa đồng thời (Trước tĩnh, giữa tịch, sau huyễn).
8/ (5) Phẩm tự đơn song quán: Chữ “phẩm” có ba chữ “khẩu”, một đơn một kép. Bắt đầu đơn tĩnh quán như một chữ khẩu ở hàng trên, sau tề tu tịch, huyễn như hai chữ khẩu ở hàng dưới, nên gọi là đơn song (Trước tĩnh, sau tề tu huyễn, tịch).
9/ (6) Độc túc song đầu quán: Trong đồ hình Bạch Trạch, có loài Sơn tinh đầu to như cái trống, có hai mặt ở cả phía trước và sau đều thấy, nhưng lại chỉ có một chân. Dụ cho tĩnh và huyễn đều chiếu như song đầu, đơn tu tịch quán như độc túc (Trước tề tu tĩnh và huyễn, sau tu tịch).
10/ (7) Quả lạc hoa phu quán: Quả lạc tức là lấy cây tĩnh định mà kết quả tịch diệt trung đạo, sau lại phu hoa, có nghĩa là sau lại lấy huyễn quán đi vào cõi hữu tình độ sinh, cũng khiến cho cùng chứng quả Niết bàn (Tề tu tĩnh tịch, sau tu huyễn).
- 3.7 lần 2
11/ (1) Tiền võ hậu văn quán: Võ Vương đánh vua Trụ xong, lại lấy giáo mác đúc làm nông cụ. Dụ cho Bồ tát trước dùng thứ thứ huyễn hóa, rồi sau vào tĩnh quán (Trước huyễn sau tĩnh).
12/ (2) Công thành thoái chúc quán: Bồ tát phát tuệ lợi vật tức là công thành, tập tịch nội tu gọi là thoái chúc (Trước huyễn sau tịch).
13/ (3) Huyễn sư giải thuật quán: Trước khởi biến hóa gọi là thuật pháp, thứ trở về tĩnh rồi sau yên ở tịch, gọi là giải thuật (Trước huyễn, giữa tĩnh, sau tịch).
14/ (4) Thần long ẩn hải quán: Khởi huyễn hóa độ chúng sinh, dụ như thần long làm mây mưa, trở lại thể vào tĩnh, dụ như ẩn hải (Trước huyễn, giữa tịch, sau tĩnh).
15/ (5) Long Thọ thông chân quán: Trước khởi huyễn, sau trở về tịch tĩnh, như Ngài Long Thọ lúc đầu dùng huyễn thuật để hóa độ tà đồ, sau tu tập Chân thừa để bước lên Thánh quả (Trước tu huyễn sau tề tu tĩnh tịch).
16/ (6) Thương Na thị tướng quán: Thương Na tức Thương Na Hòa Tu, là thầy của Ưu Ba Cúc Đa. Thương Na trước dùng thần thông thị tướng để hàng phục tính kiêu mạn của Cúc Đa, sau vào định trở về tịch (Trước tề tu huyễn và tĩnh, sau tu tịch).
17/ (7) Đại Thông yến mặc quán: Đại Thông Như Lai, trước lấy hóa sinh, lợi vật, sau trở lại tịch (Trước tề tu huyễn tịch, sau tĩnh).
- 3.7 lần 3
18/ (1) Bảo minh không hải quán: Phật Đính Kinh nói: “Cùng vào Bảo minh không hải của Như Lai”. Nay linh tâm quán, lấy tịch đứng đầu, cũng như bảo minh, sau tu tĩnh quán, cũng như không hải (Trước tịch sau tĩnh).
19/ (2) Hư không diệu dụng quán: Thể linh tâm như hư không, khởi biến hóa tức diệu dụng (Trước tịch sau huyễn).
20/ (3) Thuấn nhã trình thiền quán: Thuấn nhã tức hư không thần, gặp ánh sáng Phật (mặt trời) mới hiện (tạm), dụ trước tu tịch, thứ tĩnh sau huyễn (Trước tịch, giữa tĩnh, sau huyễn).
21/ (4) Ẩm Quang quy định quán: Ẩm Quang tức Đại Ca Diếp. Trước chứng thể, thứ khởi thần thông, sau khởi trở về định (Trước tịch, giữa huyễn, sau tĩnh).
22/ (5) Đa Bảo trình thông quán: Phật Đa Bảo, trước thành đạo chứng như thế, sau ở trong tháp nói Pháp Hoa Kinh. Dụ cho tĩnh huyễn vô ngại (Trước tịch, sau tề tu tĩnh huyễn).
23/ (6) Hạ phương đằng hoá quán: Tức trong Pháp Hoa Kinh có sáu vạn hằng hà sa Bồ tát, từ phương dưới xuất hiện. Dụ cho tề tu Thiền na, Sa ma tha, sau tu Tam ma bát đề (Trước tề tu tịch tĩnh, sau huyễn).
24/ (7) Đế thanh hàm biến quán: Đế thanh là một thứ ngọc báu, ngọc này bao hàm vạn tượng, đối tức biến ứng, ứng mà về không. Dụ cho linh tâm quán bao hàm mọi đức dụng, ứng duyên khởi huyễn mà trở về yên tĩnh (Trước tề tu tịch huyễn, sau tĩnh).
25/ Phần cuối có một quán: Như ý viên tu quán. Bảo châu như ý, chiếu đều khắp bốn phương, đại tri đốn giác, tề tu cả ba quán (Viên tu tịch huyễn tĩnh).
2. 12 bộ kinh: Tức thập nhị bộ kinh, hay thập nhị phần giáo, nghĩa là nội dung và hình thức trong kinh điển mà Đức Phật đã nói ra, được phân loại thành 12 thứ:
1/ Khế kinh hay pháp bản (Sūtra) Nghĩa là tên của một bộ kinh, Phật nói ra chỉ có phần trường hàng.
2/ Ứng tụng hay trùng tụng (Geya): Nghĩa là kệ để tụng lại nghĩa của phần trường hàng hoặc chỗ nghĩa chưa được rõ.
3/ Thọ ký, thọ quyết hay ký biệt (Vyākaraṇa): Nghĩa là Phật trao quyền cho các đệ tử những nghĩa lý thâm áo, hoặc thọ ký cho sẽ được thành Phật.
4/ Phúng tụng hay bất trùng tụng (Gāthā): Nghĩa là nói kệ để chỉ thẳng nghĩa mà Phật muốn nói, không tụng lại nghĩa trường hàng.
5/ Tự thuyết hay vô vấn tự thuyết (Udāna): Nghĩa là không đợi thính chúng thỉnh hỏi mà Phật tự nói ra.
6/ Nhân duyên hay duyên khởi (Nidāna): Nghĩa là Phật đáp ứng lời thỉnh cầu của thính chúng, hoặc thứ thứ nhân duyên mà nói ra.
7/ Thí dụ hay giải ngữ (Avadāna): Nghĩa là Phật đem lời thí dụ để nói pháp.
8/ Bản sự hay như thị ngữ (Itivṛttaka): Nghĩa là Phật tuyên thuyết những việc đã xảy ra ở đời quá khứ.
9/ Sinh hoặc Bản sinh (Jātaka): Nghĩa là Phật nói những hạnh đại từ, đại bi của Ngài ở đời quá khứ.
10/ Phương đẳng và Phương quảng (Vaipulya): Nghĩa là Phật tuyên thuyết về những nghĩa lý quảng đại bình đẳng.
11/ Vị tằng hữu pháp hay hy pháp (Adbhuta dharma): Nghĩa là nói về những sự kiện kỳ diệu hiếm có của Phật và chư đệ tử.
12/ Luận nghị hay nghĩa (Upadeśa): Tức là bàn luận lựa chọn và phân biệt rõ ràng về thể tính của chư pháp.



Phụ lục chữ Hán 
Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh
大方廣圓覺修多羅了義經1
大唐、罽賓三藏佛陀多羅譯
如是我聞：
一時，婆伽婆入於神通大光明藏，三 昧正受，一切如來光嚴住持，是諸眾生清 淨覺地；身心寂滅平等本際，圓滿十方不 二隨順，於不二境現諸淨土。與大菩薩摩
1 大正藏第 17 冊 No. 842 大方廣圓覺修多羅了義經
訶薩十萬人俱，其名曰文殊師利菩薩、普 賢菩薩、普眼菩薩、金剛藏菩薩、彌勒 菩薩、清淨慧菩薩、威德自在菩薩、辯音 菩薩、淨諸業障菩薩、普覺菩薩、圓覺菩 薩、賢善首菩薩等，而為上首；與諸眷屬 皆入三昧，同住如來平等法會。
於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起， 頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「 大悲世尊！願為此會諸來法眾，說於如來本 起清淨因地法行，及說菩薩於大乘中發清淨 心，遠離諸病，能使未來末世眾生求大乘者 不墮邪見。」作是語已五體投地，如是三請 終而復始。
爾時，世尊告文殊師利菩薩言：「善 哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩諮詢 如來因地法行，及為末世一切眾生求大乘 者，得正住持不墮邪見。汝今諦聽！當為汝 說。」時，文殊師利菩薩奉教歡喜，及諸大 眾默然而聽。
善男子！無上法王有大陀羅尼門，名為 圓覺，流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜 教授菩薩。一切如來本起因地，皆依圓照清 淨覺相，永斷無明方成佛道。云何無明？善 男子！一切眾生從無始來種種顛倒，猶如迷 人四方易處，妄認四大為自身相，六塵緣影 為自心相；譬彼病目見空中花及第二月。善 男子！空實無花，病者妄執。由妄執故，非 唯惑此虛空自性，亦復迷彼實花生處，由此 妄有輪轉生死，故名無明。善男子！此無明 者非實有體，如夢中人夢時非無，及至於醒 了無所得；如眾空花滅於虛空，不可說言有 定滅處，何以故？無生處故。一切眾生於無 生中，妄見生滅，是故說名輪轉生死。善男 子！如來因地修圓覺者，知是空花，即無輪 轉，亦無身心受彼生死，非作故無，本性無 故。彼知覺者猶如虛空，知虛空者即空花 相，亦不可說無知覺性。有、無俱遣，是則 名為淨覺隨順。何以故？虛空性故，常不動 故，如來藏中無起滅故，無知見故，如法界 性究竟圓滿遍十方故；是則名為因地法行。 菩薩因此於大乘中發清淨心，末世眾生依此 修行不墮邪見。
爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
文殊汝當知，一切諸如來，
從於本因地，皆以智慧覺，
了達於無明。知彼如空花，
即能免流轉，又如夢中人，
醒時不可得。覺者如虛空，
平等不動轉，覺遍十方界，
即得成佛道。眾幻滅無處，
成道亦無得，本性圓滿故。
菩薩於此中，能發菩提心，
末世諸眾生，修此免邪見。
於是普賢菩薩在大眾中即從座起，頂禮 佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲 世尊！願為此會諸菩薩眾，及為末世一切眾 生修大乘者，聞此圓覺清淨境界，云何修 行？世尊！若彼眾生，知如幻者，身心亦 幻，云何以幻還修於幻？若諸幻性，一切盡 滅，則無有心，誰為修行？云何復說修行如 幻？若諸眾生本不修行，於生死中常居幻 化，曾不了知如幻境界，令妄想心云何解 脫？願為末世一切眾生，作何方便漸次修 習，令諸眾生永離諸幻。」作是語已五體投 地，如是三請終而復始。
爾時，世尊告普賢菩薩言：「善哉！善 哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾 生，修習菩薩如幻三昧，方便漸次，令諸眾 生得離諸幻。汝今諦聽！當為汝說。」時， 普賢菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。
善男子！一切眾生種種幻化，皆生如來 圓覺妙心，猶如空花從空而有，幻花雖滅空 性不壞；眾生幻心還依幻滅，諸幻盡滅覺心 不動。依幻說覺亦名為幻，若說有覺猶未離 幻，說無覺者亦復如是。是故，幻滅名為不 動。善男子！一切菩薩及末世眾生，應當遠 離一切幻化虛妄境界，由堅執持遠離心故， 心如幻者亦復遠離，遠離為幻亦復遠離，離 遠離幻亦復遠離，得無所離即除諸幻。譬如 鑽火兩木相因，火出木盡灰飛煙滅；以幻修 幻亦復如是，諸幻雖盡不入斷滅。善男子！ 知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸 次。一切菩薩及末世眾生依此修行，如是乃 能永離諸幻。
爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
普賢汝當知，一切諸眾生，
無始幻無明，皆從諸如來，
圓覺心建立。猶如虛空花，
依空而有相，空花若復滅，
虛空本不動。幻從諸覺生，
幻滅覺圓滿，覺心不動故。
若彼諸菩薩，及末世眾生，
常應遠離幻，諸幻悉皆離。
如木中生火，木盡火還滅，
覺則無漸次，方便亦如是。
於是普眼菩薩在大眾中即從座起，頂禮 佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲 世尊！願為此會諸菩薩眾及為末世一切眾 生，演說菩薩修行漸次，云何思惟？云何住 持？眾生未悟作何方便普令開悟？世尊！ 若彼眾生無正方便及正思惟，聞佛如來說此 三昧心生迷悶，則於圓覺不能悟入。願興慈 悲，為我等輩及末世眾生假說方便。」作是 語已五體投地，如是三請終而復始。
爾時，世尊告普眼菩薩言：「善哉！善 哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾 生，問於如來修行漸次、思惟、住持乃至假 說種種方便，汝今諦聽！當為汝說。」時， 普眼菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。
善男子！彼新學菩薩及末世眾生，欲求如 來淨圓覺心，應當正念遠離諸幻，先依如來奢 摩他行，堅持禁戒，安處徒眾，宴坐靜室， 恒作是念：『我今此身四大和合，所謂髮毛、 爪齒、皮肉、筋骨、髓腦、垢色皆歸於地，唾 涕、膿血、津液、涎沫、痰淚、精氣、大小便 利皆歸於水，暖氣歸火，動轉歸風。四大各 離，今者妄身當在何處？』即知此身畢竟無 體，和合為相，實同幻化。四緣假合，妄有六 根；六根、四大中外合成，妄有緣氣，於中積 聚，似有緣相假名為心。善男子！此虛妄心若 無六塵則不能有，四大分解無塵可得，於中緣 塵各歸散滅，畢竟無有緣心可見。
善男子！彼之眾生幻身滅故幻心亦滅， 幻心滅故幻塵亦滅，幻塵滅故幻滅亦滅， 幻滅滅故非幻不滅；譬如磨鏡垢盡明現。 善男子！當知身心皆為幻垢，垢相永滅十 方清淨。善男子！譬如清淨摩尼寶珠，映 於五色隨方各現，諸愚癡者見彼摩尼實有 五色。善男子！圓覺淨性現於身心隨類各 應，彼愚癡者說淨圓覺實有如是，身心自 相亦復如是；由此不能遠於幻化。是故我 說身心幻垢，對離幻垢說名菩薩；垢盡對 除，即無對垢及說名者。
善男子！此菩薩及末世眾生，證得諸幻 滅影像故，爾時便得無方清淨，無邊虛空覺 所顯發。覺圓明故顯心清淨，心清淨故見塵 清淨，見清淨故眼根清淨，根清淨故眼識 清淨，識清淨故聞塵清淨，聞清淨故耳根 清淨，根清淨故耳識清淨，識清淨故覺塵清 淨；如是乃至鼻、舌、身、意亦復如是。善 男子！根清淨故色塵清淨，色清淨故聲塵清 淨，香、味、觸、法亦復如是。善男子！六 塵清淨故地大清淨，地清淨故水大清淨，火 大、風大亦復如是。善男子！四大清淨故， 十二處、十八界、二十五有清淨。彼清淨 故，十力、四無所畏、四無礙智、佛十八不 共法、三十七助道品清淨，如是乃至八萬四 千陀羅尼門一切清淨。善男子！一切實相性 清淨故一身清淨，一身清淨故多身清淨，多 身清淨故如是乃至十方眾生圓覺清淨。善男 子！一世界清淨故多世界清淨，多世界清淨 故如是乃至盡於虛空圓裹三世一切平等清淨 不動。
善男子！虛空如是平等不動，當知覺性 平等不動；四大不動故，當知覺性平等不 動；如是乃至八萬四千陀羅尼門平等不動， 當知覺性平等不動。善男子！覺性遍滿清淨 不動。圓無際故，當知六根遍滿法界；根遍 滿故，當知六塵遍滿法界；塵遍滿故，當知 四大遍滿法界；如是乃至陀羅尼門遍滿法 界。善男子！由彼妙覺性遍滿故，根性、塵 性無壞無雜；根、塵無壞故，如是乃至陀羅 尼門無壞無雜；如百千燈光照一室，其光遍 滿無壞無雜。善男子！覺成就故，當知菩 薩不與法縛，不求法脫，不厭生死，不愛涅 槃，不敬持戒，不憎毀禁，不重久習，不輕 初學。何以故？一切覺故，譬如眼光曉了前 境，其光圓滿得無憎愛，何以故？光體無二 無憎愛故。
善男子！此菩薩及末世眾生，修習此心 得成就者，於此無修亦無成就。圓覺普照寂 滅無二，於中百千萬億不可說阿僧祇恒河沙 諸佛世界，猶如空花亂起、亂滅，不即、不 離，無縛、無脫；始知眾生本來成佛，生 死、涅槃猶如昨夢。善男子！如昨夢故，當 知生死及與涅槃無起、無滅、無來、無去， 其所證者無得、無失、無取、無捨，其能 證者無作、無止、無任、無滅，於此證中無 能、無所，畢竟無證亦無證者，一切法性平 等不壞。善男子！彼諸菩薩如是修行，如是 漸次，如是思惟，如是住持，如是方便，如 是開悟，求如是法，亦不迷悶。
爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
普眼汝當知，一切諸眾生，
身心皆如幻，身相屬四大，
心性歸六塵。四大體各離，
誰為和合者？如是漸修行，
一切悉清淨。不動遍法界，
無作止任滅，亦無能證者。
一切佛世界，猶如虛空花，
三世悉平等，畢竟無來去。
初發心菩薩，及末世眾生，
欲求入佛道，應如是修習。
於是金剛藏菩薩在大眾中即從座起，頂 禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大 悲世尊！善為一切諸菩薩眾宣揚如來圓覺清 淨大陀羅尼因地法行漸次方便，與諸眾生開 發蒙昧；在會法眾承佛慈誨，幻翳朗然，慧 目清淨。世尊！若諸眾生本來成佛，何故復 有一切無明？若諸無明眾生本有，何因緣 故，如來復說本來成佛？十方異生本成佛 道，後起無明；一切如來，何時復生一切 煩惱？唯願不捨無遮大慈，為諸菩薩開祕密 藏，及為末世一切眾生，得聞如是修多羅教 了義法門永斷疑悔。」作是語已五體投地， 如是三請終而復始。
爾時，世尊告金剛藏菩薩言：「善哉！ 善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾 生，問於如來甚深祕密究竟方便，是諸菩薩 最上教誨了義大乘，能使十方修學菩薩及諸 末世一切眾生，得決定信，永斷疑悔。汝今 諦聽！當為汝說。」時，金剛藏菩薩奉教歡 喜，及諸大眾默然而聽。
善男子！一切世界始終生滅，前後有無， 聚散起止，念念相續，循環往復，種種取捨， 皆是輪迴。未出輪迴而辨圓覺，彼圓覺性即同 流轉；若免輪迴，無有是處。譬如動目能搖湛 水；又如定眼猶迴轉火；雲駛月運，舟行岸移 亦復如是。善男子！諸旋未息，彼物先住尚不 可得；何況輪轉生死垢心曾未清淨，觀佛圓覺 而不旋復？是故汝等便生三惑。
善男子！譬如幻瞖妄見空花，幻翳若 除，不可說言：『此瞖已滅，何時更起一切 諸翳？』何以故？瞖花二法非相待故。亦 如空花滅於空時，不可說言虛空何時更起空 花？何以故？空本無花非起滅故。生死涅槃 同於起滅，妙覺圓照離於花瞖。善男子！當 知虛空非是暫有亦非暫無，況復如來圓覺隨 順，而為虛空平等本性。
善男子！如銷金鑛，金非銷有；既已成 金不重為鑛，經無窮時金性不壞。不應說言 本非成就，如來圓覺亦復如是。善男子！一 切如來妙圓覺心本無菩提及與涅槃，亦無成 佛及不成佛，無妄輪迴及非輪迴。
善男子！但諸聲聞所圓境界身心語言皆 悉斷滅，終不能至彼之親證所現涅槃，何況 能以有思惟心測度如來圓覺境界。如取螢火 燒須彌山，終不能著；以輪迴心生輪迴見， 入於如來大寂滅海，終不能至。是故我說一 切菩薩及末世眾生，先斷無始輪迴根本。善 男子！有作思惟從有心起，皆是六塵，妄想 緣氣，非實心體，已如空花。用此思惟辨於 佛境，猶如空花復結空果，展轉妄想無有是 處。善男子！虛妄浮心多諸巧見，不能成就 圓覺方便。如是分別，非為正問。
爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
金剛藏當知，如來寂滅性，
未曾有終始。若以輪迴心，
思惟即旋復，但至輪迴際，
不能入佛海。譬如銷金鑛，
金非銷故有，雖復本來金，
終以銷成就，一成真金體，
不復重為鑛。生死與涅槃，
凡夫及諸佛，同為空花相。
思惟猶幻化，何況詰虛妄？
若能了此心，然後求圓覺。
於是彌勒菩薩在大眾中即從座起，頂禮 佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲 世尊！廣為菩薩開祕密藏，令諸大眾深悟輪 迴、分別邪正，能施末世一切眾生無畏道 眼，於大涅槃生決定信，無復重隨輪轉境界 起循環見。世尊！若諸菩薩及末世眾生，欲 遊如來大寂滅海，云何當斷輪迴根本？於諸 輪迴有幾種性？修佛菩提幾等差別？迴入塵 勞，當設幾種教化方便度諸眾生？唯願不捨 救世大悲，令諸修行一切菩薩及末世眾生， 慧目肅清照曜心鏡，圓悟如來無上知見。」 作是語已五體投地，如是三請終而復始。
爾時，世尊告彌勒菩薩言：「善哉！善 哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生， 請問如來深奧祕密微妙之義，令諸菩薩潔清慧 目，及令一切末世眾生永斷輪迴，心悟實相具 無生忍。汝今諦聽！當為汝說。」時，彌勒菩 薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 善男子！一切眾生從無始際，由有種種 恩愛、貪欲故有輪迴。若諸世界一切種性， 卵生、胎生、濕生、化生，皆因婬欲而正性 命，當知輪迴愛為根本。由有諸欲，助發愛 性，是故能令生死相續。欲因愛生，命因欲 有，眾生愛命還依欲本；愛欲為因，愛命為 果。由於欲境起諸違順，境背愛心而生憎、 嫉，造種種業，是故復生地獄、餓鬼；知欲 可厭，愛厭業道，捨惡樂善，復現天、人； 又知諸愛可厭惡故，棄愛樂捨，還滋愛本， 便現有為增上善果，皆輪迴故，不成聖道。 是故眾生欲脫生死免諸輪迴，先斷貪欲及除 愛渴。
善男子！菩薩變化示現世間非愛為本，但 以慈悲令彼捨愛，假諸貪欲而入生死。若諸末 世一切眾生能捨諸欲，及除憎愛永斷輪迴，勤 求如來圓覺境界，於清淨心便得開悟。
善男子！一切眾生由本貪欲，發揮無明 顯出五性，差別不等；依二種障，而現深 淺。云何二障？一者理障礙正知見，二者事 障續諸生死。云何五性？善男子！若此二障 未得斷滅名未成佛；若諸眾生永捨貪欲，先 除事障未斷理障，但能悟入聲聞、緣覺，未 能顯住菩薩境界。善男子！若諸末世一切眾 生，欲泛如來大圓覺海，先當發願勤斷二 障，二障已伏即能悟入菩薩境界；若事、理 障已永斷滅即入如來微妙圓覺，滿足菩提及 大涅槃。善男子！一切眾生皆證圓覺，逢 善知識依彼所作因地法行，爾時修習便有頓 漸；若遇如來無上菩提正修行路，根無大小 皆成佛果；若諸眾生雖求善友遇邪見者，未 得正悟，是則名為外道種性，邪師過謬，非 眾生咎。是名眾生五性差別。
善男子！菩薩唯以大悲方便入諸世間開 發未悟，乃至示現種種形相逆順境界，與其 同事化令成佛，皆依無始清淨願力。若諸末 世一切眾生於大圓覺起增上心，當發菩薩清 淨大願，應作是言：『願我今者住佛圓覺， 求善知識莫值外道及與二乘。』依願修行， 漸斷諸障，障盡願滿，便登解脫清淨法殿， 證大圓覺妙莊嚴域。
爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
彌勒汝當知，一切諸眾生，
不得大解脫，皆由貪欲故，
墮落於生死。若能斷憎愛，
及與貪瞋癡，不因差別性，
皆得成佛道。二障永銷滅，
求師得正悟，隨順菩提願，
依止大涅槃。十方諸菩薩，
皆以大悲願，示現入生死。
現在修行者，及末世眾生，
勤斷諸愛見，便歸大圓覺。
於是清淨慧菩薩在大眾中即從座起，頂 禮佛足右繞三匝，長跪叉手而白佛言：「大 悲世尊！為我等輩廣說如是不思議事，本所 不見本所不聞，我等今者蒙佛善誘，身心泰 然得大饒益，願為一切諸來法眾重宣法王圓 滿覺性，一切眾生及諸菩薩、如來世尊所證 所得云何差別？令末世眾生聞此聖教，隨順 開悟漸次能入。」作是語已五體投地，如是 三請終而復始。
爾時，世尊告清淨慧菩薩言：「善哉！ 善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾 生，請問如來漸次差別。汝今諦聽！當為汝 說。」時，清淨慧菩薩奉教歡喜，及諸大眾 默然而聽。
善男子！圓覺自性，非性性有，循諸性 起，無取無證，於實相中實無菩薩及諸眾 生。何以故？菩薩眾生皆是幻化，幻化滅故 無取證者。譬如眼根不自見眼，性自平等。 無平等者，眾生迷倒，未能除滅一切幻化， 於滅未滅，妄功用中便顯差別；若得如來寂 滅隨順，實無寂滅及寂滅者。 善男子！一切眾生從無始來由妄想我及 愛我者，曾不自知念念生滅，故起憎愛，耽 著五欲；若遇善友教令開悟淨圓覺性發明起 滅，即知此生性自勞慮。若復有人勞慮永斷 得法界淨，即彼淨解為自障礙，故於圓覺而 不自在。此名凡夫隨順覺性。
善男子！一切菩薩，見解為礙，雖斷解 礙，猶住見覺，覺礙為礙而不自在；此名菩 薩未入地者隨順覺性。
善男子！有照有覺俱名障礙，是故菩薩 常覺不住，照與照者同時寂滅，譬如有人自 斷其首，首已斷故無能斷者；則以礙心自滅 諸礙，礙已斷滅無滅礙者。修多羅教如標月 指，若復見月，了知所標畢竟非月；一切如 來種種言說開示菩薩亦復如是。此名菩薩已 入地者隨順覺性。
善男子！一切障礙即究竟覺，得念、失 念無非解脫，成法、破法皆名涅槃，智慧、 愚癡通為般若，菩薩、外道所成就法同是菩 提，無明、真如無異境界，諸戒、定、慧及 婬、怒、癡俱是梵行，眾生、國土同一法 性，地獄、天宮皆為淨土，有性、無性齊成 佛道；一切煩惱畢竟解脫，法界海慧照了諸 相猶如虛空。此名如來隨順覺性。
善男子！但諸菩薩及末世眾生，居一切 時不起妄念，於諸妄心亦不息滅，住妄想境 不加了知，於無了知不辨真實。彼諸眾生聞 是法門，信解受持不生驚畏。是則名為隨順 覺性。善男子！汝等當知！如是眾生已曾供 養百千萬億恒河沙諸佛及大菩薩，植眾德 本；佛說是人名為成就一切種智。
爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
清淨慧當知，圓滿菩提性，
無取亦無證，無菩薩眾生。
覺與未覺時，漸次有差別，
眾生為解礙，菩薩未離覺。
入地永寂滅，不住一切相，
大覺悉圓滿，名為遍隨順。
末世諸眾生，心不生虛妄，
佛說如是人，現世即菩薩。
供養恒沙佛，功德已圓滿，
雖有多方便，皆名隨順智。
於是威德自在菩薩在大眾中即從座起， 頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「 大悲世尊！廣為我等分別如是隨順覺性，令 諸菩薩覺心光明承佛圓音，不因修習而得善 利。世尊！譬如大城外有四門，隨方來者非 止一路，一切菩薩莊嚴佛國及成菩提非一方 便。唯願世尊！廣為我等宣說一切方便漸 次，并修行人總有幾種？令此會菩薩及末世 眾生求大乘者，速得開悟，遊戲如來大寂滅 海。」作是語已五體投地，如是三請終而復 始。
爾時，世尊告威德自在菩薩言：「善 哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末 世眾生，問於如來如是方便。汝今諦聽！當 為汝說。」時，威德自在菩薩奉教歡喜，及 諸大眾默然而聽。
善男子！無上妙覺遍諸十方出生如來， 與一切法同體平等，於諸修行實無有二。方 便隨順其數無量，圓攝所歸，循性差別當有 三種。
「善男子！若諸菩薩悟淨圓覺，以淨覺 心，取靜為行；由澄諸念，覺識煩動，靜慧 發生，身心客塵從此永滅，便能內發寂靜輕 安；由寂靜故，十方世界諸如來心於中顯 現，如鏡中像。此方便者名奢摩他。
善男子！若諸菩薩悟淨圓覺，以淨覺 心，知覺心性及與根塵皆因幻化，即起諸幻 以除幻者，變化諸幻而開幻眾；由起幻故便 能內發大悲輕安，一切菩薩從此起行，漸次 增進。彼觀幻者非同幻故，非同幻觀皆是幻 故，幻相永離；是諸菩薩所圓妙行，如土長 苗。此方便者名三摩鉢提。
善男子！若諸菩薩悟淨圓覺，以淨覺心 不取幻化及諸靜相，了知身心皆為罣礙；無 知覺明不依諸礙，永得超過礙無礙境、受用 世界及與身心，相在塵域；如器中鍠聲出 於外，煩惱涅槃不相留礙，便能內發寂滅 輕安、妙覺隨順、寂滅境界，自他身心所不 能及，眾生壽命皆為浮想。此方便者名為禪 那。
善男子！此三法門皆是圓覺。親近隨順 十方如來，因此成佛十方菩薩種種方便，一 切同異皆依如是三種事業，若得圓證即成圓 覺。善男子！假使有人修於聖道，教化成就 百千萬億阿羅漢、辟支佛果，不如有人聞此 圓覺無礙法門，一剎那頃隨順修習。
爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
威德汝當知，無上大覺心，
本際無二相，隨順諸方便，
其數即無量。如來總開示，
便有三種類，寂靜奢摩他，
如鏡照諸像；如幻三摩提，
如苗漸增長；禪那唯寂滅，
如彼器中鍠。三種妙法門，
皆是覺隨順，十方諸如來，
及諸大菩薩，因此得成道。
三事圓證故，名究竟涅槃。
於是辯音菩薩在大眾中即從座起，頂禮 佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲 世尊！如是法門甚為希有！世尊！此諸方便 一切菩薩於圓覺門有幾修習？願為大眾及末 世眾生，方便開示令悟實相。」作是語已五 體投地，如是三請終而復始。
爾時，世尊告辯音菩薩言：「善哉！善 哉！善男子！汝等乃能為諸大眾及末世眾 生，問於如來，如是修習。汝今諦聽！當為 汝說。」時，辯音菩薩奉教歡喜，及諸大眾 默然而聽。
善男子！一切如來圓覺清淨本無修習及 修習者，一切菩薩及末世眾生依於未覺幻力 修習，爾時便有二十五種清淨定輪：
若諸菩薩唯取極靜，由靜力故永斷煩惱 究竟成就，不起于座便入涅槃；此菩薩者， 名單修奢摩他。
若諸菩薩唯觀如幻，以佛力故變化世界種 種作用，備行菩薩清淨妙行，於陀羅尼不失寂 念及諸靜慧，此菩薩者，名單修三摩鉢提。
若諸菩薩唯滅諸幻，不取作用獨斷煩 惱，煩惱斷盡便證實相；此菩薩者，名單修 禪那。
若諸菩薩先取至靜，以靜慧心照諸幻 者，便於是中起菩薩行；此菩薩者，名先修 奢摩他，後修三摩鉢提。
若諸菩薩以靜慧故證至靜性，便斷煩惱 永出生死；此菩薩者，名先修奢摩他，後修 禪那。
若諸菩薩以寂靜慧，復現幻力種種變化 度諸眾生，後斷煩惱而入寂滅；此菩薩者， 名先修奢摩他，中修三摩鉢提，後修禪那。
若諸菩薩以至靜力斷煩惱已，後起菩薩 清淨妙行度諸眾生；此菩薩者，名先修奢摩 他，中修禪那，後修三摩鉢提。
若諸菩薩以至靜力心斷煩惱，復度眾生 建立世界；此菩薩者，名先修奢摩他，齊修 三摩鉢提禪那。
若諸菩薩以至靜力資發變化，後斷煩 惱；此菩薩者，名齊修奢摩他、三摩鉢提， 後修禪那。
若諸菩薩以至靜力用資寂滅，後起作用 變化境界；此菩薩者，名齊修奢摩他、禪 那，後修三摩鉢提。
若諸菩薩以變化力種種隨順，而取至 靜；此菩薩者，名先修三摩鉢提，後修奢 摩他。
若諸菩薩以變化力種種境界，而取寂 滅；此菩薩者，名先修三摩鉢提，後修禪 那。
若諸菩薩以變化力而作佛事，安住寂 靜，而斷煩惱；此菩薩者，名先修三摩鉢 提，中修奢摩他，後修禪那。
若諸菩薩以變化力無礙作用，斷煩惱 故，安住至靜；此菩薩者，名先修三摩鉢 提，中修禪那，後修奢摩他。
若諸菩薩以變化力方便作用，至靜、寂 滅二俱隨順；此菩薩者，名先修三摩鉢提， 齊修奢摩他、禪那。
若諸菩薩以變化力種種起用，資於至 靜，後斷煩惱；此菩薩者，名齊修三摩鉢 提、奢摩他，後修禪那。
若諸菩薩以變化力資於寂滅，後住清 淨，無作靜慮；此菩薩者，名齊修三摩鉢 提、禪那，後修奢摩他。
若諸菩薩以寂滅力而起至靜，住於清 淨；此菩薩者，名先修禪那，後修奢摩他。
若諸菩薩以寂滅力而起作用，於一切境 寂用隨順；此菩薩者，名先修禪那，後修三 摩鉢提。
若諸菩薩以寂滅力種種自性，安於靜 慮，而起變化；此菩薩者，名先修禪那，中 修奢摩他，後修三摩鉢提。
若諸菩薩以寂滅力無作自性起於作用， 清淨境界歸於靜慮；此菩薩者，名先修禪 那，中修三摩鉢提，後修奢摩他。
若諸菩薩以寂滅力種種清淨，而住靜慮 起於變化；此菩薩者，名先修禪那，齊修奢 摩他、三摩鉢提。
若諸菩薩以寂滅力資於至靜，而起變 化；此菩薩者，名齊修禪那、奢摩他，後修 三摩鉢提。
若諸菩薩以寂滅力資於變化，而起至靜 清明境慧；此菩薩者，名齊修禪那、三摩鉢 提，後修奢摩他。
若諸菩薩以圓覺慧圓合一切，於諸性相 無離覺性；此菩薩者，名為圓修三種自性清 淨隨順。
善男子！是名菩薩二十五輪，一切菩薩 修行如是。若諸菩薩及末世眾生依此輪者， 當持梵行，寂靜思惟，求哀懺悔，經三七 日。於二十五輪各安標記，至心求哀，隨手 結取；依結開示便知頓漸，一念疑悔即不成 就。
爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
辯音汝當知，一切諸菩薩，
無礙清淨慧，皆依禪定生。
所謂奢摩他，三摩提禪那，
三法頓漸修，有二十五種。
十方諸如來，三世修行者，
無不因此法，而得成菩提；
唯除頓覺人，并法不隨順。
一切諸菩薩，及末世眾生，
常當持此輪，隨順勤修習，
依佛大悲力，不久證涅槃。
於是淨諸業障菩薩在大眾中即從座起， 頂禮佛足右繞三匝，長跪叉手而白佛言：「 大悲世尊！為我等輩廣說如是不思議事一切 如來因地行相，令諸大眾得未曾有，覩見調 御歷恒沙劫勤苦境界，一切功用猶如一念， 我等菩薩深自慶慰。世尊！若此覺心本性清 淨，因何染污，使諸眾生迷悶不入？唯願如 來廣為我等開悟法性，令此大眾及末世眾生 作將來眼。」說是語已五體投地，如是三請 終而復始。
爾時，世尊告淨諸業障菩薩言：「善 哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸大眾及末 世眾生，諮問如來如是方便。汝今諦聽！當 為汝說。」時，淨諸業障菩薩奉教歡喜，及 諸大眾默然而聽。
善男子！一切眾生從無始來，妄想執有 我、人、眾生及與壽命，認四顛倒為實我 體，由此便生憎愛二境。於虛妄體重執虛 妄，二妄相依生妄業道，有妄業故妄見流 轉，厭流轉者妄見涅槃。由此不能入清淨 覺，非覺違拒諸能入者，有諸能入，非覺入 故。是故動念及與息念皆歸迷悶，何以故？ 由有無始本起無明為己主宰，一切眾生生無 慧目，身心等性皆是無明，譬如有人不自斷 命。是故當知！有愛我者我與隨順，非隨順 者便生憎怨，為憎愛心養無明故，相續求道 皆不成就。
善男子！云何我相？謂諸眾生心所證 者。善男子！譬如有人百骸調適忽忘我身； 四支絃緩，攝養乖方，微加鍼艾，則知有 我。是故證取方現我體。善男子！其心乃至 證於如來，畢竟了知清淨涅槃皆是我相。
善男子！云何人相？謂諸眾生心悟證 者。善男子！悟有我者，不復認我，所悟非 我，悟亦如是。悟已超過一切證者，悉為人 相。善男子！其心乃至圓悟涅槃俱是我者， 心存少悟備殫證理，皆名人相。
善男子！云何眾生相？謂諸眾生心自證 悟所不及者。善男子！譬如有人作如是言： 『我是眾生。』則知彼人說眾生者非我非 彼。云何非我？我是眾生，則非是我。云何 非彼？我是眾生，非彼我故。善男子！但諸 眾生了證了悟皆為我、人，而我、人相所不 及者，存有所了，名眾生相。 善男子！云何壽命相？謂諸眾生心照清 淨覺所了者，一切業智所不自見猶如命根。
善男子！若心照見一切覺者皆為塵垢，覺、 所覺者不離塵故；如湯銷氷無別有氷，知氷 銷者，存我、覺我亦復如是。
善男子！末世眾生不了四相，雖經多劫 勤苦修道，但名有為，終不能成一切聖果， 是故名為正法末世。何以故？認一切我為涅 槃故，有證有悟名成就故。譬如有人以賊為 子，其家財寶終不成就。何以故？有我愛者 亦愛涅槃，伏我愛根為涅槃相；有憎我者亦 憎生死，不知愛者真生死故，別憎生死，名 不解脫。
云何當知法不解脫？善男子！彼末世眾 生習菩提者，以己微證為自清淨，猶未能盡 我相根本。若復有人讚歎彼法，即生歡喜便 欲濟度；若復誹謗彼所得者便生瞋恨。則知 我相堅固執持，潛伏藏識，遊戲諸根曾不間 斷。善男子！彼修道者不除我相，是故不能 入清淨覺。善男子！若知我空，無毀我者， 有我說法，我未斷故，眾生、壽命亦復如 是。
善男子！末世眾生說病為法，是故名為 可憐愍者；雖勤精進增益諸病，是故不能入 清淨覺。善男子！末世眾生不了四相，以如 來解及所行處為自修行終不成就。或有眾生 未得謂得、未證謂證，見勝進者心生嫉妬； 由彼眾生未斷我愛，是故不能入清淨覺。善 男子！末世眾生希望成道無令求悟，唯益多 聞增長我見；但當精勤降伏煩惱起大勇猛， 未得令得、未斷令斷，貪、瞋、愛、慢、諂 曲、嫉妬對境不生，彼我恩愛一切寂滅，佛 說是人漸次成就。求善知識不墮邪見，若於 所求別生憎愛，則不能入清淨覺海。
爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
淨業汝當知，一切諸眾生，
皆由執我愛，無始妄流轉，
未除四種相，不得成菩提。
愛憎生於心，諂曲存諸念，
是故多迷悶，不能入覺城。
若能歸悟剎，先去貪瞋癡，
法愛不存心，漸次可成就。
我身本不有，憎愛何由生？
此人求善友，終不墮邪見。
所求別生心，究竟非成就。
於是普覺菩薩在大眾中即從座起，頂禮 佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲 世尊！快說禪病！令諸大眾得未曾有，心意 蕩然獲大安隱。世尊！末世眾生去佛漸遠， 賢聖隱伏邪法增熾，使諸眾生求何等人？依 何等法？行何等行？除去何病？云何發心令 彼群盲不墮邪見？」作是語已五體投地，如 是三請終而復始。
爾時，世尊告普覺菩薩言：「善哉！善 哉！善男子！汝等乃能諮問如來如是修行， 能施末世一切眾生無畏道眼，令彼眾生得成 聖道。汝今諦聽！當為汝說。」時，普覺菩 薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。
善男子！末世眾生將發大心求善知識欲 修行者，當求一切正知見人。心不住相，不 著聲聞、緣覺境界，雖現塵勞心恒清淨，示 有諸過讚歎梵行，不令眾生入不律儀。求如 是人即得成就阿耨多羅三藐三菩提；末世眾 生見如是人應當供養不惜身命。彼善知識四 威儀中常現清淨，乃至示現種種過患，心無 憍慢，況復摶財、妻子、眷屬。若善男子於 彼善友不起惡念，即能究竟成就正覺，心花 發明照十方剎。
善男子！彼善知識所證妙法應離四病。
云何四病？一者作病，若復有人作如是言： 『我於本心作種種行欲求圓覺。』彼圓覺性 非作得故，說名為病。二者任病，若復有 人作如是言：『我等今者不斷生死、不求 涅槃，涅槃、生死無起滅念，任彼一切隨諸 法性欲求圓覺。』彼圓覺性非任有故，說名 為病。三者止病，若復有人作如是言：『我 今自心永息諸念得一切性，寂然平等欲求圓 覺。』彼圓覺性非止合故，說名為病。四者 滅病，若復有人作如是言：『我今永斷一切 煩惱，身心畢竟空無所有，何況根塵虛妄境 界，一切永寂欲求圓覺。』彼圓覺性非寂相 故，說名為病。離四病者則知清淨，作是觀 者名為正觀，若他觀者名為邪觀。
善男子！末世眾生欲修行者，應當盡命 供養善友、事善知識，彼善知識欲來親近應 斷憍慢，若復遠離應斷瞋恨；現逆順境猶如 虛空，了知身心畢竟平等，與諸眾生同體 無異，如是修行方入圓覺。善男子！末世眾 生不得成道，由有無始自他憎愛一切種子故 未解脫。若復有人，觀彼怨家如己父母心無 有二，即除諸病；於諸法中自他憎愛亦復如 是。善男子！末世眾生欲求圓覺應當發心作 如是言：『盡於虛空一切眾生，我皆令入究 竟圓覺，於圓覺中無取覺者，除彼、我、人 一切諸相。』如是發心不墮邪見。
爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
普覺汝當知，末世諸眾生，
欲求善知識，應當求正覺，
心遠二乘者。法中除四病，
謂作止任滅；親近無憍慢，
遠離無瞋恨。見種種境界，
心當生希有，還如佛出世。
不犯非律儀，戒根永清淨，
度一切眾生，究竟入圓覺。
無彼我人相，常依止智慧，
便得超邪見，證覺般涅槃。
於是圓覺菩薩在大眾中即從座起，頂禮 佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲 世尊！為我等輩廣說淨覺種種方便，令末世 眾生有大增益。世尊！我等今者已得開悟， 若佛滅後末世眾生未得悟者，云何安居修此 圓覺清淨境界？此圓覺中三種淨觀以何為 首？唯願大悲為諸大眾及末世眾生施大饒 益。」作是語已五體投地，如是三請終而復 始。
爾時，世尊告圓覺菩薩言：「善哉！善 哉！善男子！汝等乃能問於如來如是方便， 以大饒益施諸眾生。汝今諦聽！當為汝說。 」時，圓覺菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而 聽。
善男子！一切眾生，若佛住世，若佛滅 後、若法末時，有諸眾生具大乘性，信佛祕 密大圓覺心，欲修行者，若在伽藍安處徒 眾，有緣事故隨分思察，如我已說；若復無 有他事因緣，即建道場當立期限，若立長期 百二十日，中期百日，下期八十日，安置淨 居。若佛現在，當正思惟；若佛滅後，施設 形像，心存目想生正憶念，還同如來常住之 日。懸諸幡花經三七日，稽首十方諸佛名 字，求哀懺悔；遇善境界得心輕安。過三七 日，一向攝念。
若經夏首，三月安居，當為清淨菩薩止 住，心離聲聞不假徒眾。至安居日即於佛前 作如是言：『我比丘、比丘尼、優婆塞、優 婆夷某甲，踞菩薩乘修寂滅行，同入清淨實 相住持，以大圓覺為我伽藍，身心安居，平 等性智，涅槃自性，無繫屬故。今我敬請不 依聲聞，當與十方如來及大菩薩三月安居， 為修菩薩無上妙覺大因緣故不繫徒眾。』善 男子！此名菩薩示現安居，過三期日隨往無 礙。善男子！若彼末世修行眾生求菩薩道入 三期者，非彼所聞一切境界終不可取。 善男子！若諸眾生修奢摩他，先取至靜 不起思念，靜極便覺。如是初靜，從於一身 至一世界，覺亦如是。善男子！若覺遍滿一 世界者，一世界中有一眾生起一念者皆悉能 知，百千世界亦復如是；非彼所聞一切境界 終不可取。
善男子！若諸眾生修三摩鉢提，先當憶 想十方如來、十方世界一切菩薩，依種種門 漸次修行勤苦三昧，廣發大願自熏成種；非 彼所聞一切境界終不可取。
善男子！若諸眾生修於禪那，先取數 門，心中了知生住滅念，分齊頭數，如是周 遍四威儀中，分別念數無不了知，漸次增進 乃至得知百千世界一滴之雨，猶如目覩所受 用物；非彼所聞一切境界終不可取。是名三 觀初首方便。若諸眾生，遍修三種勤行精 進，即名如來出現于世；若後末世鈍根眾生 心欲求道，不得成就由昔業障，當勤懺悔常 起希望，先斷憎、愛、嫉妬、諂曲，求勝 上心，三種淨觀隨學一事，此觀不得復習彼 觀，心不放捨漸次求證。
爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
圓覺汝當知，一切諸眾生，
欲求無上道，先當結三期，
懺悔無始業。經於三七日，
然後正思惟，非彼所聞境，
畢竟不可取。奢摩他至靜，
三摩正憶持，禪那明數門，
是名三淨觀。若能勤修習，
是名佛出世。鈍根未成者，
常當勤心懺，無始一切罪，
諸障若銷滅，佛境便現前。
於是賢善首菩薩在大眾中即從座起，頂 禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大 悲世尊！廣為我等及末世眾生，開悟如是 不思議事。世尊！此大乘教名字何等？云何 奉持？眾生修習得何功德？云何使我護持經 人？流布此教至於何地？」作是語已五體投 地，如是三請終而復始。
爾時，世尊告賢善首菩薩言：「善哉！ 善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世 眾生，問於如來如是經教功德名字。汝今諦 聽！當為汝說。」時，賢善首菩薩奉教歡 喜，及諸大眾默然而聽。
善男子！是經百千萬億恒河沙諸佛所 說，三世如來之所守護，十方菩薩之所歸 依，十二部經清淨眼目，是經名大方廣圓覺 陀羅尼，亦名修多羅了義，亦名祕密王三 昧，亦名如來決定境界，亦名如來藏自性差 別，汝當奉持。善男子！是經唯顯如來境 界，唯佛如來能盡宣說；若諸菩薩及末世眾 生依此修行，漸次增進至於佛地。善男子！ 是經名為頓教大乘，頓機眾生從此開悟，亦 攝漸修一切群品。譬如大海不讓小流，乃至 蚊虻及阿修羅飲其水者，皆得充滿。
善男子！假使有人純以七寶積滿三千大 千世界以用布施，不如有人聞此經名及一句 義。善男子！假使有人教百恒河沙眾生得阿 羅漢果，不如有人宣說此經分別半偈。善男 子！若復有人聞此經名信心不惑，當知是人 非於一佛二佛種諸福慧，如是乃至盡恒河沙 一切佛所種諸善根聞此經教。汝善男子！當 護末世是修行者，無令惡魔及諸外道惱其身 心令生退屈。
爾時，會中有火首金剛、摧碎金剛、尼 藍婆金剛等八萬金剛并其眷屬即從座起，頂 禮佛足，右繞三匝而白佛言：「世尊！若後 末世，一切眾生有能持此決定大乘，我當守 護如護眼目；乃至道場所修行處，我等金剛 自領徒眾晨夕守護，令不退轉。其家乃至永 無災障，疫病銷滅，財寶豐足常不乏少。
爾時，大梵天王、二十八天王并須彌山 王、護國天王等即從座起，頂禮佛足，右 繞三匝而白佛言：「世尊！我亦守護是持經 者，常令安隱心不退轉。
爾時，有大力鬼王名吉槃茶與十萬鬼王 即從座起，頂禮佛足，右繞三匝而白佛言： 「世尊！我亦守護是持經人，朝夕侍衛令不 退屈，其人所居一由旬內，若有鬼神侵其境 界，我當使其碎如微塵。」
佛說此經已，一切菩薩、天龍、鬼神八 部眷屬及諸天王、梵王等一切大眾，聞佛所 說，皆大歡喜，信受奉行。
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